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CTCP SÀI GÒN HỎA XA 
 

Số: 07/BC-SHX 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2023 
 

 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

năm 2022 
 

Kính gửi:  
 - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;  
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 
I.  Thông tin chung 

1.  Thông tin khái quát 

-  Tên giao dịch; Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa 

-  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300481625 

-  Vốn điều lệ: 17.200.000.000đ 

-  Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 17.200.000.000đ 

-  Địa chỉ: 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh 

-  Số điện thoại: 028.38377660 

-  Số fax/Fax: 

-  Website: www.saigonhoaxa.com.vn 

-  Mã cổ phiếu (nếu có): SHX 

-  Quá trình hình thành và phát triển 

Ngày 14/04/1976, Tổng cục trưởng Tổng cục Giao thông Vận tải Chính phủ lâm thời 
Cộng hoà miền Nam Việt Nam ký Quyết định số 249/VP thành lập Công ty Phục vụ 
Đường sắt Sài Gòn. 

Ngày 20/03/1989, theo Quyết định số 231/ĐS-TC của Tổng cục Đường sắt Việt Nam, 
đổi tên Công ty thành Công ty Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn. 

Ngày 05/04/1993, Bộ Giao thông Vận tải ra quyết định số 605/QĐ/TCCB-LĐ thành 
lập doanh nghiệp nhà nước Công ty Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn.  

Ngày 15/4/2004, Bộ Giao thông Vận tải đã có quyết định thành lập doanh nghiệp số 
990/QĐ- Bộ Giao thông Vận tải chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Dịch vụ Du lịch 
Đường sắt Sài Gòn, đơn vị thành viên của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành Công 
ty cổ phần. 

Ngày 04/01/2005, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh số 4103003015 cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài 
Gòn.   

Ngày 16/5/2005, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn đổi tên thành 
Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa.  

Ngày 05/10/2015, Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa trở thành công ty đại chúng theo 
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Công văn số 6298/UBCK-QLPH ngày 05/10/2015 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. 

Ngày 26/01/2016, Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa được cấp giấy chứng nhận đăng 
ký lưu ký chứng khoán lần đầu – mã SHX. 

Ngày 11/10/2016, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa lần đầu giao dịch 
trên sàn UPCoM. 

Ngày 23/12/2022, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua Phương án chia 
công ty.  

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

- Ngành nghề kinh doanh: (Nêu các ngành nghề kinh doanh hoặc sản phẩm, dịch vụ 
chính chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất): Nhà hàng-khách sạn và 
cho thuê tài sản. 

- Địa bàn kinh doanh (Nêu các địa bàn hoạt động kinh doanh chính, chiếm trên 10% 
tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất): Tp. Hồ Chí Minh, Ninh Thuận. 

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

- Mô hình quản trị: Công ty áp dụng mô hình có Ban kiểm soát. 

- Cơ cấu bộ máy quản lý 

 

- Các công ty con, công ty liên kết: Không có. 

4. Định hướng phát triển 

- Các mục tiêu, chiến lược phát triển trung và dài hạn chủ yếu của Công ty: Hoàn tất 
các thủ tục để chia công ty.  
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5. Các rủi ro 

- Dịch bệnh: Đại dịch Covid-19 vừa qua cho thấy dịch bệnh là một yếu tố rủi ro tiềm 
ẩn, tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế, tới các hoạt động của con người không chỉ 
trong dịch mà còn sau dịch một thời gian dài. Công ty kinh doanh trong lĩnh vực nhà 
hàng, khách sạn là các lĩnh vực bị ảnh hưởng sớm và lâu dài bởi dịch bệnh. 

- Việc tham gia ngành của các đối thủ cạnh tranh: Các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống 
tham gia vào ngành dịch vụ ngày càng có cơ sở vật chất hiện đại, tiện lợi. Việc cơ sở vật 
chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh đặc biệt là khối lưu trú đã xuống cấp trong khi nguồn 
cung thị trường gia tăng sẽ gây áp lực cạnh tranh cho khách sạn.  Do vậy đòi hỏi sự đầu 
tư cho mảng khách sạn để nâng mức năng lực cạnh tranh, phù hợp nhu cầu thị trường. 
Rủi ro khách sạn không đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất khách sạn và thị hiếu 
khách du lịch ngày càng tăng, dẫn đến rủi ro cạnh tranh về giá, cơ số phòng giảm.  

- Hình thức kinh doanh mới: Bên cạnh sự cạnh tranh ngày càng tăng từ chính nội bộ 
hệ thống khách sạn truyền thống, khách sạn truyền thống còn chịu sự cạnh tranh với mô 
hình căn hộ khách sạn và hệ thống cho khách du lịch thuê nhà trực tuyến Airbnb, 
homestay, farmstay…  Những dự án căn hộ có quy mô lớn đang dần thống lĩnh thị trường 
lưu trú. Trong khi đó, hệ thống đặt phòng trực tuyến Airbnb đã đạt tốc độ tăng trưởng 
nhanh chóng. Nhiều khả năng dẫn đến tình trạng cạnh tranh bằng cách giảm giá phòng ở 
những khách sạn quy mô nhỏ.   

- Môi trường: Việt Nam đặc biệt chịu nhiều rủi ro liên quan đến môi trường, thể hiện 
qua việc ngày càng chịu nhiều tác động của bão lũ, nước mặn xâm lấn. Yếu tố môi trường 
tác động tới cảnh quan thiên nhiên, từ đó tác động đến ngành du lịch nói chung. Các 
mảng kinh doanh có liên hệ mật thiết tới du lịch như là dịch vụ lưu trú, ăn uống vì thế 
cũng bị ảnh hưởng theo.  

II. Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

-  Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: 

- Doanh thu (DT):  19.293.924.888đ 

- Lợi nhuận (LN) trước thuế: -5.393.419.041đ 

- LN sau thuế: -5.393.419.041đ 

- LN/cổ phiếu (EPS): -3.136đ/cp 

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:  

Chỉ tiêu Kế hoạch 2022 Thực hiện 2022 Thực hiện 2021 Ghi 
chú 

DT  18.000.000.000đ 19.293.924.888đ 10.870.303.621  

LN trước thuế  -4.000.000.000đ -5.393.419.041đ -10.465.180.797đ  

LN sau thuế -4.000.000.000đ -5.393.419.041đ -10.465.180.797đ  

DT năm 2022 thực hiện đạt 107% so với kế hoạch, tăng hơn nhiều so với DT năm 
2021. Lý do là năm 2022 các hoạt động kinh tế đã bắt đầu từng bước hoạt động trở lại. 
Tuy nhiên, do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, thị trường phục hồi chậm chạp 
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nên DT còn thấp, LN chưa đạt được mức kế hoạch đề ra, tuy nhiên đã có cải thiện hơn 
so với năm 2021.  

2. Tổ chức và nhân sự 

- Danh sách Ban điều hành:  

Stt 
Thành viên 

BĐH Chức danh Tóm tắt lý lịch 
Tỷ lệ 

sở hữu CP 

2 
Ông Trần 
Đình Vũ  

Giám đốc kinh 
doanh 
(giai đoạn từ 
02/02/2021 
đến nay) 

- Năm sinh: 1975 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị 
Kinh doanh (MBA) Trường Đại học 
Andrews, tiểu bang Michigan – Mỹ 

- Quá trình công tác: 

+ 2000 - 2005: Chuyên viên Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước tại TP. Hồ Chí 
Minh 

+ 2005 - 2010: Trưởng phòng, Công ty 
Quản lý Quỹ đầu tư VinaCapital 

+ 2010 - 2014: Giám đốc Công ty Quản 
lý Quỹ đầu tư Nhân Việt 

+ 2014 - 2018: Chuyên viên cao cấp 
Công ty Quản lý Quỹ Việt Tín, Giám đốc 
tài chính (CFO) Tập đoàn Khang Thông 

+ 2018 - 05/2020: Chủ tịch-TGĐ Công ty 
Đầu tư vốn BVT Capital, Phó TGĐ 
M&A Công ty Quản lý Quỹ Bông Sen 
(Lotus Capital) 

+ 06/2020 – 02/2021: Thành viên HĐQT, 
Tổng giám đốc CTCP Sài Gòn Hỏa xa 

+ 02/2021 – nay: Chủ tịch HĐQT, Giám 
đốc Kinh doanh CTCP Sài Gòn Hỏa xa 

0% 
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Bà Nguyễn 
Thị Phi Nga 

 
 

- Năm sinh: 1976 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật 
kinh tế 

- Quá trình công tác: 

+ 1999 - 2001: Giảng viên Trường TH 
CSND II Thủ Đức 

+ 2002 - 2007: Trưởng phòng HC - PC 
Nhà máy Toyota 
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+ 2008 - 2015: TGĐ Công ty ETV Việt 
Nam 

+ 2017 - 5/2020: PGĐ Công ty Đầu tư 
vốn BVT Capital  

+ 06/2020 – 02/2021: Thành viên HĐQT, 
Giám đốc Kinh doanh CTCP Sài Gòn 
Hỏa xa 

+ 02/2021 – nay: Thành viên HĐQT, 
TGĐ CTCP Sài Gòn Hỏa xa 

2 
Ông 
Nguyễn 
Minh Đức 

Kế toán 
trưởng 

- Năm sinh: 1968 

- Quốc tịch: Việt Nam 

-  Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế. 

- Quá trình công tác: 

+ 2002 – 2004: Công tác tại Công ty 
Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn 

+ 2005 – nay: Công tác tại Công ty CP 
Sài Gòn Hỏa xa 

0,00058% 

- Những thay đổi trong ban điều hành: Không có.  

- Số lượng cán bộ, nhân viên: 57 người 

- Chính sách đối với người lao động: Thực hiện đúng các quy định của Bộ luật lao 
động, các quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.   

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

a) Các khoản đầu tư lớn: Không có. 

b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có. 

4. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 
% tăng 

giảm  

Tổng giá trị tài sản 46.816.631.446 43.359.597.768 -7,4% 

Doanh thu thuần 10.870.303.621 19.293.924.888 77,5% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh -11.549.545.719 -7.955.124.983 -31,1% 

Lợi nhuận khác 1.084.364.922 2.561.705.942 136,2% 
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Lợi nhuận trước thuế -10.465.180.797 -10.465.180.797 0,0% 

Lợi nhuận sau thuế -10.465.180.797 -5.393.419.041 -48,5% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 0 0 0 

- Các chỉ tiêu khác: Không có.  

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 

2,98 4,22  

+ Hệ số thanh toán nhanh: 

Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

2,96 4,19  

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản  

+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu 

 

0,7 

2,5 

 

0,8 

4,4 

 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động  

+ Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân  

+ Vòng quay tổng tài sản 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân 

 

27,6 

 

0,23 

 

52,9 

 

0,44 

 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%) 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (%) 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%) 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần (%) 

 

-96,27 

-78,03 

-22,35 

-106,25 

 

-27,95 

-67,26 

-12,44 

-41,23 

 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu. 

a) Cổ phần:  

- Tổng số CP đang lưu hành: 1.720.000 CP. 

- Loại CP đang lưu hành: CP phổ thông. 

- Số CP chuyển nhượng tự do: 1.167.147 CP. 

- Số CP bị hạn chế: 552.853 CP. 
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b. Cơ cấu cổ đông*:  

Chỉ tiêu Số lượng CĐ Số lượng CP Tỷ lệ (%) 

Tổng số CP của Công ty 129 1.720.000 100,00 

1. Theo tỷ lệ sở hữu    

- CĐ lớn 5  1.562.677   90,85 

- CĐ nhỏ 124 157.323 9,15 

2. Theo loại hình CĐ    

- CĐ tổ chức 1 500.000 29,07 

- CĐ cá nhân 128 1.220.000 70,93 

3. Theo khu vực địa lý    

- CĐ trong nước 129 1.720.000 100,00 

- CĐ nước ngoài (tỷ lệ sở hữu tối 
đa: 49%) 

0 0 0 

4. Theo tiêu chí khác    

- CĐ nhà nước 0 0 0 

- CĐ khác 129 1.720.000 100,00 

* Số liệu theo danh sách cổ đông tại ngày 30/12/2022  

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Kể từ khi chuyển từ công ty Nhà 
nước thành công ty cổ phần, Công ty chưa phát hành thêm bất kỳ CP nào. 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Công ty không có CP quỹ và Công ty không có giao 
dịch CP quỹ trong năm 2022. 

e) Các chứng khoán khác: Không có. 

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty 

6.1. Tác động lên môi trường: 

Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp: Công ty không thuộc 
danh mục các cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 
06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ và Quyết định 01/2022/QĐ-TTg ngày 
18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.  

Các sáng kiến giảm thiểu phát thải khí nhà kính: Không có 

Các biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính: Tắt các thiết bị điện khi không sử 
dụng, thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện.  

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu 

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản 
phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: 3.635.861.406đ 

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất 
sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: 0% 
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6.3. Tiêu thụ năng lượng 

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: 227.470kw 

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu 
quả: Không có. 

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ 
tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến 
này: Không có.  

6.4. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm) 

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng 

- Nguồn cung: Các công ty cấp nước địa phương.  

- Lượng nước sử dụng: 12.283m3 

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không có. 

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: 

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi 
trường: Không.  

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định 
về môi trường; 0đ.  

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động 

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động. 

- Số lượng lao động: 57 người. 

- Mức lương trung bình: 9.080.000đ/người/tháng. 

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao 
động. 

- Công ty thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động như: Khám sức khỏe định kỳ, an 
toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm…; 

- Người lao động làm việc tại Công ty, ngoài tiền lương còn được hưởng đầy đủ 
các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, trợ cấp ốm đau thai sản theo luật định. 

- Công ty mua bảo hiểm thân thể cho người lao động. 

- Người lao động còn được quan tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần như mừng sinh 
nhật, chia sẻ chuyện hiếu hỉ của gia đình… 

c) Hoạt động đào tạo người lao động 

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên: 
Không xác định được vì Công ty thực hiện đào tạo tại chỗ, người lao động cũ hướng dẫn, 
kèm cặp, đào tạo lao động mới. 

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động 
đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: Không có.  

.6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương. 

- Hỗ trợ quỹ Nguyễn Thị Minh Khai, quỹ vì người nghèo của chính quyền sở tại; 
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- Đảm bảo vệ sinh tại cơ sở kinh doanh, không làm ảnh hưởng tới môi trường 
xung quanh. 

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của 
UBCKNN: Không có.  

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh 
giá về tình hình mọi mặt của công ty) 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Trong năm 2022, các nền kinh tế từng bước mở cửa trở lại, dù vẫn ghi nhận những 
diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh mới (như bệnh đậu mùa 
khỉ). Xung đột Nga - Ukraina bùng phát từ tháng 02-2022 và kéo dài đã ảnh hưởng nặng 
nề đến đà phục hồi của chuỗi cung ứng, giá nhiều mặt hàng trên thị trường thế giới tăng 
cao, an ninh năng lượng, an ninh lương thực ở nhiều nước, kể cả các nền kinh tế hàng đầu 
bị đe dọa. Trung Quốc tiếp tục duy trì chính sách zero covid trong năm 2022 đã tác động 
lớn tới các hoạt động giao thương giữa 2 nước và ảnh hưởng tới các hoạt động kinh tế của 
Việt Nam. Thị trường dù đã hoạt động trở lại nhưng tốc độ phục hồi chậm chạp. Do đó dù 
DT năm 2022 vượt kế hoạch, tăng gần gấp đôi so với DT năm 2021 nhưng DT chưa được 
như kế hoạch. Trước bối cảnh đó, Công ty vẫn kiên trì bám sát mục tiêu đề ra như: tập 
trung nguồn nhân lực, nâng cao chất lương dịch vụ, xây dựng cơ chế quản lý, chính sách 
linh hoạt cộng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên cùng duy trì hoạt động 
kinh doanh, giữ vững niềm tin để tìm cơ hội vượt qua những thách thức, khó khăn của 
giai đoạn này.  

2. Tình hình tài chính 

a. Tình hình tài sản 

Tổng tài sản của Công ty cuối năm 2022 là 43.359.597.768 đồng, giảm 7,4% so 
với năm 2021 

Tỉ lệ DT thuần trên tổng tài sản  năm 2022 là 0,44 (năm 2021 là 0,23): Công ty sử 
dụng tài sản hiệu quả hơn so với năm 2021. 

Nợ phải thu quá hạn có giảm nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. 

b. Tình hình nợ phải trả 

- Tổng nợ phải trả của Công ty cuối năm 2022 là 35.341.007.612 đồng, tăng 5,8% 
so với năm 2021.  

- Nợ phải trả quá hạn  1.044.819.414 đồng 

- Ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: năm 2022 lãi vay 445.808.400 đồng làm tăng chi 
phí so với năm 2021. 

- Ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh của công ty: Không có. 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Không có. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: Tiến hành các thủ tục chia công ty.  

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)- (Trường hợp ý 
kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần): Không có. 

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công 
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ty 

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát 
thải...)  

 Công ty nỗ lực thực hiện công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo việc kinh doanh 
hài hòa với môi trường và xã hội, cụ thể: 

- Vận hành các hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo đạt tiêu chuẩn quy định trước 
khi thải ra môi trường; 

- Không sử dụng các giếng khoan. 

- Duy trì, chăm sóc các diện tích cây xanh đã tồn tại, mở rộng các khu vực trồng 
cây xanh; 

- Tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ công nhân viên thực hiện công tác xanh 
sạch đẹp tại các cơ sở kinh doanh và nơi sinh sống, sinh hoạt;  

- Tắt bớt các thiết bị điện khi không sử dụng; thường xuyên kiểm tra các thiết bị 
nước tránh tình trạng rò rỉ lãng phí;  

- Hạn chế sử dụng các sản phẩm bằng nhựa dùng một lần như chai nước PET, ống 
hút bằng nhựa…. 

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động 

- Công tác an toàn vệ sinh lao động luôn được Công ty quan tâm. Hàng năm Công 
ty có tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; 

- Công ty tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, 
trợ cấp ốm đau thai sản theo luật định. 

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa 
phương: 

- Công ty tuân thủ các quy định của chính quyền địa phương, đảm bảo các cơ sở 
kinh doanh không gây ô nhiễm làm ảnh hưởng tới môi trường; 

- Hỗ trợ tài chính cho chính quyền địa phương chăm lo cho người có hoàn cảnh 
khó khăn.  

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công ty 
cổ phần) 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có 
đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội. 

Năm 2022 chỉ tiêu DT vượt kế hoạch, nhưng LN không đạt, tuy nhiên đã có cải 
thiện so với năm 2021. Nguyên nhân khách quan chủ yếu do bị ảnh hưởng bởi đại dịch 
Covid -19, xung đột Nga-Ucraina, chính sách zero Covid của Trung Quốc, thị trường 
phục hồi chậm. 

Hiện nay công ty đang tiến hành các thủ tục chia công ty. 
Ngoài ra, Công ty cũng chú trọng xây dựng môi trường, sinh hoạt tốt trong các 

đơn vị, nâng cao nhận thức người lao động trong công tác phòng chống dịch bệnh, tuân 
thủ chỉ dẫn chống dịch bệnh, bảo vệ và giữ gìn vệ sinh…tạo cảnh quan môi trường, văn 
minh, lịch sự, đảm bảo các điều kiện quy định của các cơ quan chức năng. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc công ty 
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Ban điều hành quán triệt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ 
đông, đưa ra các giải pháp cụ thể. Trong quá trình hoạt động có những khó khăn, vướng 
mắc phát sinh xuất phát từ nguyên nhân khách quan và chủ quan Ban điều hành đều có sự 
tham vấn, xin ý kiến của HĐQT. Tổng giám đốc, Ban điều hành đã thể hiện tinh thần 
đoàn kết, sáng tạo, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm trong mọi trường hợp để giữ vững 
được tinh thần, sức khoẻ cho người lao động, cũng như hạn chế thấp nhất các rủi ro kinh 
doanh.   

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

Stt Chỉ tiêu Kế hoạch Ghi chú 

1 DT 21.200.000.000đ  

2 LN trước thuế -2.900.000.000đ  

3 LN sau thuế -2.900.000.000đ  

b. Định hướng:  

- Về hoạt động kinh doanh 

+ Tập trung mọi nguồn lực để triển khai các giải pháp kinh doanh nâng cao hiệu 
quả và có sự tăng trưởng về doanh thu. 

+ Quản trị tốt nguồn nhân lực, tìm kiếm, đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh, xây 
dựng hình ảnh, thương hiệu của Công ty và tìm kiếm đối tác để mở rộng quy mô phát 

triển kinh doanh trong những năm tới. 

+ Duy trì, khuyến khích sáng tạo, đổi mới đối với các ngành nghề kinh doanh 
truyền thống của Công ty như nhà hàng khách sạn nhằm nâng tầm thương hiệu nhằm 

hướng tới một kết quả kinh doanh hiệu quả hơn. 

- Về hoạt động tài chính: 

+ Tiếp tục tăng cường công tác quản lý tài chính, đặc biệt chú trọng đến công tác 
huy động vốn bằng mọi nguồn lực, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để đáp ứng tốt nhất 
cho hoạt động kinh doanh, đảm bảo kinh doanh có lãi để dần bù đắp kết quả kinh doanh 
các năm nay và năm trước, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu năm nay và những năm 
tiếp theo. 

+ Tích cực phối hợp công tác giữa các bộ phận trong Công ty nhằm kịp thời kiểm 
soát chi phí kinh doanh; triển khai có hiệu quả hơn chương trình thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty. 

+ Chủ động quản trị rủi ro trong công tác quản lý kinh doanh, giảm dần các khoản 
nợ xấu, nợ khó đòi…gây ứ đọng vốn. 

- Về hoạt động quản trị: Tiến hành các thủ tục chia công ty. 

V. Quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị  
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Stt Họ và tên Chức vụ Tỷ lệ sở hữu 
cổ phần 

Số lượng chức danh 
tại công ty khác. 

1 Trần Đình Vũ  Chủ tịch HĐQT 0% 0 

2 Nguyễn Thị Phi Nga Thành viên HĐQT 0% 0 

3 Trương Ái Liễu Thành viên HĐQT 
không điều hành 

0,59186% 1 

4 Trần Thiên Kim Thành viên HĐQT 
không điều hành 

31,521511% 0 

5 Phạm Lê Thắng Thành viên HĐQT 
không điều hành 

0,029244% 0 

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.  

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, 
nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc 
họp 

Đánh giá hoạt động của HĐQT: 3/5 điểm.  

Số lượng các cuộc họp: 15 

Nội dung và kết quả các cuộc họp: 

Stt Ngày Nội dung Kết quả 

1 06/01/2022 Lấy ý kiến CĐ bằng văn bản v/v phê duyệt công 
ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 
2021; thông qua dự thảo tài liệu lấy ý kiến CĐ. 

Thông qua 

2 25/01/2022 Vay tiền để thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà 
nước; Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT cân nhắc lựa 
chọn, quyết định số tiền vay, bên cho vay, lãi suất, 
nội dung, hình thức hợp đồng, các nội dung khác 
liên quan (phù hợp với các quy định pháp luật và 
tình hình đặc thù của Công ty) và ký các hợp đồng 
vay nói trên.  

Thông qua 

3 14/02/2022 Bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông 
Trần Đình Vũ; bổ sung nội dung ĐHĐCĐ gần 
nhất.  

Không thông qua 

4 08/4/2022 Bổ sung nội dung, chương trình ĐHĐCĐ, phân 
định trách nhiệm của các Chủ tịch HĐQT từng 
thời kỳ, xác định lợi nhuận chênh lệch, số tiền 
thuế bị truy thu tại các thời điểm, công nợ không 
thu hồi được, trách nhiệm chi trả tiền truy thu, bồi 
thường 

Thông qua 

5 25/4/2022 Bổ sung nội dung họp ĐHĐCĐ gần nhất; bãi 
nhiệm TGĐ. 

Không thông qua 

6 29/4/2022 Hủy bỏ, bổ sung nội dung họp ĐHDCĐ; bãi 
nhiệm Chủ tịch HĐQT. 

Không thông qua 
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7 04/5/2022 Thông qua thay đổi Giám đốc chi nhánh; thanh lý 
hợp đồng lao động. 

Thông qua 

8 05/5/2022 Chấm dứt hợp đồng vay tiền để thực hiện nghĩa vụ 
tài chính với nhà nước; chấm dứt hợp đồng thuê 
xe với ông Trần Đình Vũ. 

Không thông qua 

9 06/5/2022 Miễn nhiệm TGĐ; bổ sung nội dung họp ĐHĐCĐ 
gần nhất.  

Không thông qua 

10 13/5/2022 Hủy bỏ Nghị quyết 250/NQ-HĐQT ngày 
02/02/2021 của HĐQT và phục hồi chức danh 
Chủ tịch HĐQT đối với bà Trần Thiên Kim. 

Không thông qua 

11 18/5/2022 Thanh lý xe ô tô Thông qua 

12 11/8/2022 Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Không thông qua 

13 29/8/2022 Triệu tập lại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 
2021; triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 
2022 

Thông qua 

14 19/9/2022 Thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 
2022 

Thông qua 

15 03/11/2022 Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 
2, lần 3; triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 
2022 lần 2, lần 3 

Thông qua.  

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập, hoạt động của các tiểu ban 
trong Hội đồng quản trị (đánh giá hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, nêu 
cụ thể số lượng các cuộc họp của từng tiểu ban, nội dung và kết quả của các cuộc họp): 
Không có.  

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị 
công ty: Không có. 

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị 
công ty trong năm: Không có.  

2. Ban kiểm soát 

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán: (danh sách thành 
viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác 
do công ty phát hành). 

Stt Thành viên Ban kiểm soát Tỷ lệ sở hữu cổ phần 

1 Mai Hữu Duẫn – Trưởng ban 0% 

2 Trần An Liên  0,209302% 

3 Vũ Đỗ Hoàng Tuấn 0% 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán (đánh giá hoạt động của Ban 
kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát/ Ủy 
ban kiểm toán, nội dung và kết quả của các cuộc họp). 



14 

Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định của 
pháp luật:  

-  Thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động thành viên HĐQT, Ban điều hành, 
giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, việc chấp hành Điều lệ Công ty, 
pháp luật Nhà nước và các quy chế, quy định. 

-  Thẩm định Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số 
liệu tài chính. 

Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, từng thành viên Ban 
kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, 
khách quan và báo cáo theo ý kiến riêng của mình. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý 
kiến thẳng thắn với HĐQT khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi 
ro cho Công ty. 

Số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát: 4 

Stt Ngày Nội dung Kết quả 

1 31/3/2022 Thông qua nội dung BCTC đã được kiểm toán năm 
2021 

Thống nhất 

2 27/6/2022 Tổng kết tình hình hoạt động Công ty 6 tháng đầu năm 
2022; Tổng kết tình hình hoạt động BKS 6 tháng đầu 
năm 2022 

Thống nhất 

3 09/9/2022 Thảo luận, thống nhất nội dung Báo cáo của BKS tại 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; trình ĐHĐCĐ đơn vị 
kiểm toán BCTC năm 2022; Hoàn thiện Báo cáo BKS 
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 

Thống nhất 

4 30/11/2022 Thảo luận về 2 lần triệp tập họp ĐHĐCĐ thường niên 
năm 2021 và năm 2022 

Thống nhất 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám 
đốc và Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán 

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích (Lương, thưởng, thù lao, các khoản 
lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ 
Ủy ban kiểm toán, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý. Giá trị các 
khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số 
tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa thể/không thể 
lượng hoá bằng tiền cần được liệt kê và giải trình đầy đủ). 

Năm 2022 – Đơn vị: Đồng 

Stt Họ và tên Chức danh Lương Thưởng Thù lao Lợi ích khác 

1 Trần Đình Vũ Chủ tịch HĐQT   180.000.000  

2 Nguyễn Thị Phi Nga Thành viên HĐQT   60.000.000  

3 Trần Thiên Kim Thành viên HĐQT   60.000.000  

4 Trương Ái Liễu Thành viên HĐQT   60.000.000  

5 Phạm Lê Thắng Thành viên HĐQT   60.000.000  
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6 Mai Hữu Duẫn Trưởng BKS 228.000.000    

7 Trần An Liên Thành viên BKS   48.000.000  

8 Vũ Đỗ Hoàng Tuấn Thành viên BKS   48.000.000  

9 Nguyễn Thị Phi Nga Tổng giám đốc 509.600.000 4.000.000  Ăn giữa ca: 
30.000.000 

Hỗ trợ đi lại: 
6.000.000 

Sinh nhât: 
1.000.000  

10 Trần Đình Vũ GĐ Kinh doanh 445.900.000 4.000.000  Ăn giữa ca: 
30.000.000 

Hỗ trợ đi lại:  
6.000.000 

Sinh nhât: 
1.000.000  

11 Nguyễn Minh Đức Kế toán trưởng 396.500.000 4.000.000  Ăn giữa ca: 
30.000.000 

Hỗ trợ đi lại: 
6.000.000 

Sinh nhât: 
1.000.000  

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:  Không có.  

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ:   

Công ty thuê xe ô tô 05 chỗ ngồi của ông Trần Đình Vũ – Chủ tịch HĐQT làm 
phương tiện đi lại công tác, tổng giá trị giao dịch trong năm là 100.000.000đ. Hợp đồng 
đã chấm dứt vào ngày 27/5/2022.  

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:  

Điều lệ Công ty chưa được cập nhật theo các quy định hiện hành. Phiếu tán thành 
tại ĐHĐCĐ chưa đủ tỷ lệ cần thiết để thông qua.   

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được ban hành, tuy nhiên chưa cập nhật vì 
dự thảo Điều lệ cập nhật chưa được ĐHĐCĐ thông qua. Quy chế nội bộ sẽ được cập nhật 
sau khi dự thảo Điều lệ được ĐHĐCĐ thông qua.  

Các cuộc họp ĐHĐCĐ cơ bản đuợc tổ chức theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, 
Điều lệ, quy định về quản trị công ty. Việc họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử chưa triển 
khai được do Quy chế nội bộ về quản trị chưa được cập nhật.  

Số lượng thành viên HĐQT không điều hành đảm bảo tuân thủ theo quy định về 
quản trị công ty. 3/5 thành viên HĐQT là không điều hành. Mô hình hoạt động của Công 
ty không thuộc nhóm bắt buộc phải có thành viên HĐQT là thành viên độc lập. Công ty 
chưa có người phụ trách quản trị do Công ty đang xây dựng kế hoạch chia công ty (tới 
cuối năm 2022 phương án chia mới được ĐHĐCĐ thông qua).   

Công ty hoạt động theo mô hình có BKS. Các hoạt động của BKS được thực hiện 
theo các quy định hiện hành.  

Công ty đã xây dựng và ban hành Quy chế về công bố thông tin và công bố các 
thông tin theo quy định.  
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I Phdi thu nOi bO rgin h?n

I Phdi thu lheo ti6n d6 kii hoech ho! d6ng xa,"- dung

s Phai tlu vi cho va,v ng6n han

6 Phal thu ngin han khac

I Dlr phnng phai thu rgir han kho tlo

8 Tii san ihiau chd xiL li

Iv. Hdng tdn kho

L Hdig rnf kho

: Dq phnng giam gil hang tar kho

v. Teisdn nsin h?n khic
I Ch phj (.e trudc ngin h?n

2 lhut gid lri gla t6ng du,lc khdu trn

-" \J .. k od \.". p-"r ..r \l . n.o.
4 Giao dich mua b6r hi trdi phi6u Chlnh phu

5 Tai sl]n ngin hqn khec

v2
v3

1q 935.97,1.68?

l8 801 026 825

1112 752 980

97 46,1 819

(375 269 95ll

1?8.0E7 6,16

t78 087 646

334.88?.01'

75 t74 879

259 712 138

22.16s.398.255

2 t 09 t t0! :rgl

I 185152 980

6
'/ c<

rnicH

KEIil n

xla
l{0
lll v 6

149

V5

v 15

6:1 214 819

(l75 169 95,-)

161.92t.61).

l6r'920 6,12

151.499.917

50 86,1000

100 6i5 9l?

1s0

151

152

153

154

155

Eio.a, n\ fiat da.t .:la. Liie ir 7dr th'rit it.h Dao cd. lAi chinh tng heP



c6NG TY cd PH^N sir GdN HoA xA
Dia chi:275C Ph?m Ngn Lao, Phuimg Pham Ngn Lao, Quan l, TP. Hd Chi Mrnn
BAo cAo TAIcHiNH TdNG HoP
Cho nam taichinh k6t th c nedy 3l thing \2 nem2\22
Bang dn d6i k6 todn t6ng hqp (d6p thEo)

ME Thuyat
minh

200

:10
ztl
)t)
2ll
2t4
215

216 V 4b
,t9

:10
22 V8
))2
2))

2)i
126

2)',7

-1t.c

229

230 \'.9
2i1
2i).

2{0
211

212 V t0

2S0

25i
2-<2

t5: \' i

:i.1
2i5

260

261 V.7b

262 V t2
263

268

210

56 cu6i ndmcHi uiu

B. TAI SiN DiI HAI

L Crc khorn phii rhu diihaD
1 Phi; thu d.ir han cLLa khrch h;ng
I lra !ru6c cho ngudi ba. dai har

i V6. []nh doanh 6 don vi !ruc rhu6c

4 Phai thu ndi b6 dai han

5 I'haj rhu va cho va) deihQn

6 Phai thu dii ban khAc

r- Dr phnng phei rhu daihan kh6 doi

1l T,isdn c6 dinh
: T;l sif c; dnrh hriu hlllh

Gii lti hr. )ndh 14, ki
: Tai san cd dinh fiue taichinh

- Cin iihoa nnn tny k;
I Tdr si. c6 dinh Y6 hinh

\Su),an tli
- c,tt rri hoo nnn ltu ki

IIl. Bit .lOng sdn diu tu'

- NSU)€. gid

Gid rrihao mon lu) kii

I\'. Tir sdn dd dang diLi hen

1 Chi phisan xufu. killh doanh do dang dai hqn

2 Chl phi rrir d'mg co ben dd dang

\'. Diu tu t)ichinh dii hirn

Dar tLr \a! cong ry con

2 Dau tu v3o .6r! ry le. doarh, lien kat

3 DAu rir gop vdn lao dor \ikrdc
,l Dlr phoLrg deu tu tir chinh dii hcn

i Diu tu rinr gln din ngi) ddo hq.

vl. Tnis;iD diiihsn khnc

I Chi phi tra trLroc dai h?n

2 Tai sdr &ra rhu nhap hoan lai
j Thi61 bi. \ar tu. phu rung tha), th6 ddi ha.
rl TAi san dA han khdc

Td\G CoNG TAI SAN

r9 862.r r6.532

293.5 t2.180

5.{43.958.116

5 443 958 116

29: 5 t2 180

I098.12r.286
I09812? 186

U i:r NJ8.l!l

252 423 804

Q52 A)3 840)

6.t79 618 092

l8 6i5 012 9:8
(12,115.101 8i 6)

2.912.987.303

2912981 :,03

1.901.673.555

I 901 6ii 5,< j

2t.718.181.961

JlI85i.665

: l2 851 66J

6,.r17.21,1 920

6 .1:7 2t.t 920

ta J-J 'iJ t6.l
lt 916 56J :)i)

25) 023 840

c52 423 3AA)

2.13,1 133.52i

]i 180 5l: 8

(t9 016 0c 59ll

{.803.411.5,rs

1801,111545

1.903.673 555

I q0t 6,_t 555

,&0e ,i
-,.\--
\NG T\
,,iri[ il0

:mvirt
,&(
---)
l. T.P\r\

5.826.693-1 5t
5 826_693 751

Etit).i. ni! phtii htor dac cirg ir B thrrA ninh Bda cia Di chihh i s h,tP

43,359.597.768 46.816.631.446



c6NG TY cd pHnN sAr GdN HoA xA
Dia chi: 275C Pham Nsn Lao, Phudng Pham Nsn Lao, Quan 1, TP. Hd Chl MinI
BAo cAo TAI CHiNH TdNG HoP
Cho nam tdi chlnh k6t thtc ngiLy 3 | thenl n nam 2022
Bang can diiik6 todn t6og hqp (ti6p theo)

MA Thuydt
minh

300

lr0

I t: \, 1.1

3ll v 15

i 1,1

lt5
3 r6

31 ,-

318 V 16

l19 V l7a

121)

t2l
322 V 18

321

324

330

331 Y l3b
ll2
313

i -11

3l5
316

337 V l7b
,138 V 19

li9
140

i11

r42
313

56 cu6i nIm 56 deu nEmCHi TItU

C. NQ PHII TRi

I Nq ngi n hrs
I Phai ha ngroi bi| rgin han

2 \gubr mua lrA lien ruoc ngin han

I Thu.j !i cdc khoan phni .Op Nhd n'rdc

1 Phil tm .guoi lao dnrg
: Chi phi Dhdi lri ngin han

6 Phai rra n6r b6 ngin han

I Phai oa theo !i6n da ke ho?ch hlp dnng rAy dtmg

8 Doanh Lhu ch'La rhtic hian ngin han

9 l'hai oa ngin han kiic
L1l Va! !i no rhue lai.hinh ng;n han

l1 Du phbng phdi tra ngin han

ll Q!\- kheD thuong, phLlc loi
ll Qui binh 6n gid

l1 Giao dich mua bdn lai tr ij phi6u Chi.h phn

II Nq dni h?n

I Phd 1r;.guoi bin dai han

: Nguoi mua ta tiin lrudc dii han

: Chi phiphAi trd dei hn.
I Pnd r d !, f,o \r \L'r lrnh Llr anh

5 Phdi lra ndi b6 dAi han

6 Doanh thu chua rhuc hien daihan

7 lhaitri dii han khic
E Va) \'d no thue rdi chinh daihan
9 ni nhr6! chu)-en dii
l'r Ci phiau Lru dai

ll I irui rhu nhap hoarr lairhar tra

l: Du phnng phai tra daihan
ji QrL! phit trico khoa hqc vd c6ng nghe

ls.l.l].007.6t 2

5.570 188.510

I 210 4.18 889

167 316 756

2127 59.1058

136 82' lll

123 2.12128

1,159 496 99i

l5 231 853

29.770 E19,102

82 610 000

13.101.622.219

8.109.665.{87

l i9t izr 106

I 897 850

t67 896 s22

626106243

103 78r 105

21.994 956.,"62

8l610 000

25 510 501 762

4 li t' '74'7 314

2.1i93 186 162

ll9 160 000

Udo ci. nny phriidtur.tac cnnEvdi Bonth ri! klinh 1na cda tdi chinh ting hap



cONG TY cd PHIN sir cdN HoA xA
D a cnr: 175. Ph?m Ngi Lao. Pnuorg Plam \gi I ao. OJAn l, TP H6 ChiMinh
BAo cAo rAr cHiNH TONG Hdp
Cho nam $i chlnh kdt thric ngdy 31 theng 12 ndm 2022
Bing c6n d6i k6 torn t6ns hqp (ti6p theo)

M{

130

411

412

II,
I

2

Thuyar
56 cu6i nIm sii diu nim

I

I

cHiTriu

D. VON CHU SO HU'TJ

1:

8.018.590.156

8,01E.590.1s6

l7 200 000 000

17 )A0 0AA AAA

t:6:6 89t 911

(21808 301775)

116111882 i31)
(5 393 119 Al l)

lr 626 891 9l L

(16 4 r4.882 
'r1)

(16 111332 i 3t)

V6n gop cna chn so hnu

Ci phiil phi *nns co qryin biiu qut'ir

rh4ns du v6n c6 phin

Quyai choi chulan d6i r iphi6u

C6 ph €' qui
Cha.h lach dirh g;d lai tii san

C ranh a.h !) gLi ha doii

Qui.li! (u phil trlal

Qf! ho tro s;p x;p doanh nghiep

Qui krnc thuac !6n chn sohtru

Lqi nhuAr sau thu6 chua phan ph6i

L ot F.Ldtl \at thtLe ch*a phan phot

lt) tr tln ttol k: I u'n-

Lat ,tittih sdu thlti chna pha, phijiki nal
N-su6 r idn dau tu xal dung co ban

Nguan kinh phi !i qui kh6c

Nguin kiLfi phi

Nguil] kinh phida hinh rh:inh !,isrn c6 dinh

rOr"G CQNG NGUON Y6:,{

,100

J10
,11 I V 20

112

413

4 1,1

415

1t6
1t7
418 V 20

1t9
.120

421 V 20

12!b
122

4,10 r3.359.597.768

Nguy6n ThiPhi Nga

T6ng Girim d6c

46.816.631.446
)
/

ndm 2021

Lr'o'ng Ngqc Lien

Ngudil4p
Nguy6n Minh Drtc

Kii toen tru6ng

TP I16 Chi l\l]nh, ng:ry 29 th

@=\"r^

Dio.na ):i): !|!r dtot: doc cnry fir 8nr rltqi! n!nh ttir.na iii chithlihg hq) 10



c6NG TY cd PHhN sAr edn xor xr
Dia chi: 275C Pham Ngn Lao, Phuimg Ph?m Ngt L5o, Quln 1, TP. Hd Ch{ Minh
BAo cAo rAr cHiNH ToNG Hop
Cho nnm tnichlnh kiit thrlc ngay 31 theng 12 nam 2022

MA

Oon vj tinh: VND

Nim tru6c
Thuy6t
minh Nnn nay

vr.l 19.293.924.888

19,293.924.888

vt.2 9,1s4.616.336

10.139.248.552

vI.3 8.640.864

445.808.400

445.808.400

vt.4 1.963,616.905

vI.5 15.693,589.091

(7.9ss.124.983)

vI.6 3.658.461.840

vL7 r.096.755.898

2.561.7 05,942

(s.393.419.041)

v.l5

0l

02

l0

11

2t

21

22

23

2S

26

30

31

32

40

50

51

52

60

70

7l

VI.8

vI.8

10.870.303.621

I0.870.303.621

5.512.701.004

5.357 .602.671

15.31,1.046

1.898,134.355

15.024.328.027

(11.s49.s4s.719)

1.230.134.219

145.169.297

1.084,364.922

00.46s.180.797)

_l!.r2!,1u411)
(3.136)

(3,136)

___!q.16s.,Lq!J2l)
(6.084)

(6.084)

aL--

Luoog ],{gec Lien

Nguoilap
Nguy6n Minh Dfc
x6 toan tru6ng

Nguy6n ThiPhiNga
T6ng ci{m ditc

11

BAO CAo KTT QU,A. HOAT EONG KINH DOANH TONG HqP
Cho nnm tai chinh k6t thic ngiy 31 thing 12 nnm 2022

cHiTriu

L Doanh thu b6n hnng liL cung ciip dich \ u

2. Crc khoin gidm lrn doanh rhu

l. Doanh lhu thuin ya bdn hiing ri cung t|ip dich I

r. Lra \on nang D.rn

5. Loi nhuan gbp yi bdn hjrng 1i cung ciip di€h vu

6. Doanh thu hort d0ng tAichinh

j. Chi phi tlichinh
lrcng d. chl phi lai!a)

8. Chi phibdn h ing

9. (-hi phiquin 1r" doanh nghi6p

10. Lqi nhuAn thoin tn ho?t dOng kinh doanh

11. Thu rhap khrc

12. Chi phi khrc

13. Loi nhuin khic

ll. Ta,ng I(.,i nhuAn ki toin tru6c thuii

l5 Chi phi ihu6 thu nhap doltnh nghiCp hi6n hinh

16. Chi phi thuii thu nhAp doanh rghiCp h0en lBi

I-. Lgi nhu;n 5au rhui rhu nhap dodnh nghiCp

18. Lei co biin tr€n c6 phi6u

19. LEisuy gien) tren c6 phiilu

CONG TY
CO PHAN

tt|..t;. ta,: pttttdt.toc da..tagvt Ean thry;t ni.h Btin.ia tit chtlh !i e ir't



c6NG TY cd PHAN sAr GdN H6A xA
Dia chi: 275C Phqm Ngn Lao, Phirdng Pham Ngn Lao, Quan 1, TP. Hd Chi Minh
BAo cAo rAr cHiNH TdNc Hop
Cho nAm tai chinh k6t thtc ngay 3 I rhang 12 ndm 2022

BAo cAo LLru cHUyliN TrtN TE TONG Hop
(Theo phudng phdp trBc ti6p)

Cho nnm di chinh k6t thfc ngiy 3l th{ng 12 nim 2022

CIIi,rIiU

L LrN chu]an tii]n tn ho?t dOng kinh dornh

L rian thu bin haos cung cip dlch vu y,i

2 l: :i'r-.hoigrJ.' -.-pl_r-lo,,ad.l ..r

I rlan !litri cho nguol lao da)n:

i Tlen lal va! da tri
5 ThLie th.r nhap doanh nghiap da n6p

6 Tlen dru l dc tiL hoat ding kinJr doanh

!n ! r In3c cno noar 0.nJ Irn r Llorflr

Lu'u chi\in tiin thuill ti lrc n1ng ki h tloa lt

Thuya(
Nem nny

Don vitjnhr VND

Nnm tru6c

i)I
a2

0:
04

0i
06

o1

2\

21.617.915.I I6
(8.461.91L015)
(6 78_1.512.7i7)

(1,1s.808.,100)

5 895 009 981

(r5 60r 5.19 862)

D 91? 
'9? 

It2
(-5 159 19,1 281)

(5 901752,i1r)

i 331.1.1.169+

{l798.888,113)

(3.751.946.937) (2.s99.398.289)

II, l-uu chuyan tidn tn hoat {16ng dau tu

0.',: . r 5Jn .o 0' 'l \o

cac ui san Cai han khic
I r I d' :ot-Drt. r'.Jr .od.r \c
ci. ir sai odi han khdc

.cn.T. !io \r\ rnLla ra! Lor: ru.o rra
don !i khic

. .ho\\.o. ...!.or 9Ljro.r,
don !ikhic

5 Tien chi diu tu gop r6n vi,o d(n, vi khdc

6 Tiafl lhu h6i di', tu g.p v6n lno d<n rl khdc

i T an lhu lai cho \ar-, ca tLrc vd loi nbuAn dugc chia

t rh.]|ttctt lte llt nfi l nn l drhP Jtt lt

,1

L
(60.310.000)

r80 000 0011

s.640.s6;

@;/ col
tn,turrr
Kriill Toi

u2:,

21

25

26

21

10

vt3 15 I 14 046

128.3A0.864 15.314.446

Bt1..a.) )1.i .ii dtt). d..: c\gtit Bi. thqit hirh Bno cn. tui cii& tnrs icp 12



c6NG w cd PH^N sAr GdN HoA xA
Dia chi: 275C Pham Ngi Lao, Phuong PhAm Ngi Lao, QuAn 1, TP. Hd Chi Minh
BAo cAo rAr cHiNH rdNc Hqp
Cho nam Gi ch{nh k6t thirc ngay 31 theng l2 nam 2022
860 cio lul, chuy€n tien tC t6ng h9! (ti6p theo)

CHi TItU

IIL Ll|tl chu) dn tian ti hoEt dOng tni chinh

". .-1. PlcL rr.r.oPl'-. rld'tolgopL.d

I . r .ar qap. .;..1
.a, plri6r .ua doafh nghlap di phit hd.h

I I ai th: tir dl !e)
. T af lra nc g6c \ar-

-i T l.i 1ra nq 96c thLre di chi.h
6 Cd luc, iqi nhuan da lre cho chn so hau

L ! chk)i tiil tltu,il li h t l.i g hii , hilh

t-uu chu!an tian thuin trong nIm

Tian !i rLrong du'ong tiin diu n,m

\r' .o'". .r.. d: 18. ' od r. do.r.o..r .e

r ren \a Iro'ng (lu01rg fiell cuor nam 70 3.048.,r7r.886

Thuyat
s6 minh

v.19
v.19

Nnm tru6'c

3I

l:
ll
l1
l5
36

10

50

60

61

.1.080 000.000

(l1.,152.660) (r9t.621.900;

4,058.547.340 (191.62 1.904)

Q.77s.106.143)

5.389.236.812

43,1.9.11,21?

2.613.530.669

//41-
Nguy6n Minh Di"c

K6 toin trutng

TP.lId Chi Minh, rga,! 29

Nguy6n Thi Phi Nga

T6ng Ginm tl6c
Luong ){gq. Li6n

Ngu(jilip

t3Ba..n. nar plrj dw. dDc ciig fit Ech nti;t nirh Bn. da tdi chirh tiAF hdp

t106

\G
ifllr
in vi

&,..']
T.P



c6lc rv cd prir,r slr cdn uoa xl
Dia chlr 275C Pham Ngfr Lao, Phuong Pha,n Ngfi LAo, Quan 1, TP. Hd ChiMinh
BAo cAo rAt cHiNH T6NG HOP
Cho nAm tai chinh kiji thtc ngey 3l theng 12 nam 2022

1.

1.

5.

BAN THUYTT MINH BAo CAo TAI CHiNH TONG HOP
Cho nIm tii chinh k6t thic ngiy 31 thdng 12 ndm 2022

D+C DIE]IHO+T DONC

HiDh thirc s6 hnu v6n

-.''. p a'l\d.Uo llodX-r..4o: r.'lj'.d ( qr\ '.Jn:).,pl r.

Linh |l.r'c kinh doanh
Linh \uc kinir doanh cira Cing t) kl l.inh doanh th$ong rn?i \i dich vL.r

\sinh n ghi Linh doanh
IIoat dong kinh doanh chinlr cue C6ng q ldi Mua bdn lhu6o Li di€u sen xuat trong nu6c, kinh doanh

khich san, nha hang. dich vu vAn tii vi djch ru du lich.

Chu ki snn ruit, kinh doanh th6ng thudng
Ch'r kj sin \uat k inh d.ranh th6ng thLLong cira C6ng ry kh6ng qua l2 ih6ng.

Dnc di6m hoat d6ng kinh do,rnh cia C6ng t,"-

Doanh thu nam na) cira C6ng t) tdng so \6i nirrl lrLroc. tul nhi€n r'irr-chlLa bii dip ahroc . ri .rhi fan
Lam cho k6t qu:i hoat dQng kilrh doanh nim na) cua c6ng t), tiap tuc bi 16

( au iruc long t]
C.ic ,to'n ri tntc thtOc khOne ci ttt cdch phip nhAn hgch toih phtt thuAc
Ten dcln \'i Eia chi
Kh6ch sEn Hai Vlinir) 69 Hui'nh Thiic Khring, Phuong BCn Thdnh. Quan 1,

TP H6 Chi Nlirh
Khich san Kj D6ng 10D K! Ddng, Phudng g. QLran 3, TP Ha Chi N'linh

Dn lich Duong sir Sai Cdn llDK!Dang.Phudngg.QuAn3.TP H6ChiMinh
lrufgrimUichv!r'nKinhdoanhDia6crr jlDuing:0 Kh'L ph6 1. Phuong Illip Birrh Chirlh.

O+ uD'r. lol ' \' .

I(hich san Cx Sai Con 0L Ngu)an lh6ng. Phudng 9, Qu,{n i lP. Hn Chi
Nlinh

Khioh san Duo11g sit Nha Trang
Khech san Ci Nn

Khrich s?n Dudng sit Dar Let
Nhe hAng Khich stn HLrng l rielr

Xr nghigp Dlch vu Vln tdi lioa ra S:ii Coni'

Trnig t,m Dich v1L vil Thrrong rrai
Tri€rlrl
Trung tAm Dich vu ThLLong m+ii5l

i7 Thri Nguyen, Phubng Phudc Tan, TP Nha Trang

Qu6c lQ 1 A, Th6n Lac Soi 1. Xa Ce N6, Hulen
Thuan Nam, Tinh Ninh Thuan

01 Quang Trung. TP. Da Lat,Iinh Lam D6ng
1.16,13i Kha Van Can. Phudng HiCp Binh Chinh.
,J . u Duc. II ll cL \1:rrlr

01 Nguyin Th6ng, PhLrorg 9. QLrin i. TP Hil ahi
Nlinh

Binh -:10,18 QLLl,c l6 ll. Phudng Hi:;tr Llinh ahirr\. Q,rirr
Thu Dnc,-lP. I16 Chi NIinh
20/6 Vd Vin KiC!. Phuong Ngu-ven Th6i Binh, Quarr

1. TP. I{d Chi Nlinh

(l) Kh6ch san Hei van da c6 Quy6t dinh giai the k6 tu ngdy 12 th6ng t 0 ndrrl202].'

rr TnrngrimDichvuviKinhdoanhDia6.dicoQulitdinher,ri thikctrngr) l: theng l0 nam 2021'

'' Xi nglriapDichru\'a,ntii HoaxaSai CinramngLlnghoEtat-ingtirngi]01 thengrrinr2020

En rhrJt rtlh adj li hrat li plin iq tnil h i phti! dto. dr..iry"nr Bia c,i. tit.hirh tiht i4) l4



cONG w cd pHIN srr cdn u6r xa
Dia chi: 2?5C Pham Ngi Lao, Phuong Pham Ngi Lao, Quan 1, TP. Hd Chi Minh
BAo cAo rAr cHiNH roNC Hop
Cho nam tai chinh kdt thnc ngay 31 thAng 12 ndm 2022
Bin thuy6t minh Beo cdo tii chinh t6ng hqp (dep theo)

nl IrLLrg tam Dich \ u !A Thuong mai Binh Tri€Lr tAm ngung hoAt dong iiL ngd) 0I thang ,t niln 1022

Trungtaln Dich \u lhuong rnai dacarqu)etd nh grar the ru ng,r] 0l tr.1ne l0 n,n 1019.

Tuv6n bii vi trtrii nlng so sinh th6ng tin tr6n Bro cio tiri chinh
Cac sd iieu lrong irng cua nim truoc so senh dulc voi s6 lieu cira nem na).

\hin ri6n
Tai fgd) kdr thuc narm tai chinh C6ne R co 59 nhnn vi€n rlang lim viQc (s6 diu nam le 59 nhan vlen).

NANI TAI CHINN, DO\ \'I TIiN T1t STI D.I.TNG TRONG Ki TOj.N

NIm tii chirh
\nnr tii chinh crla Cdng r] bii deu tn nsif 0l thring 0l !d k6t thirc ydo nga] 3l thdng 12 hing nim

Don vi dan t6 si dUng trong k6 todn
Don vl tiin te su dLLng trong k5 todn li D6ng Vi!3t Nam (\ND) do phin l6n c:ic nghiep vlr duoc rhlrc
hi6n bing don r i tien te \ND.

( HI \\ \II,i \ \ CHf DO Kf TOA\ AP DI \G

cha dO k6 tonn rp dBns
Cdng ry dp dtng cic chuin muc kij todn \iiit Nam. Ch6 dO K6 to6n doanh nghiep Viet Nam du!,-c barl

|inlitheo Th6ng tu s5 :OOiZOt+itT-grc ngi) 22 thdng l2 nam 2014 vd cic tha)ng tLL hrrong ddn th .
hilar1 chuin rnlr'c ko torn cia tsO I:]i chinh lrong \ i€c lap vA lrinh bd) Bao ceo di chinh ri,ng hqp

I u\€n bo \e riec tuan rhu chunn mLrc L€ toan \a chi do k6 loan
, or.. ,-,i"rn J. . d. r bro cl; .u;r. 'r .. IeLc.,. ! '.."..t,-a, rj'J. .< I';r1 \ ier \d-. ( li d1 I'erorn
doanh nghiQp Viel Nam duqc ban hanh then ThoDg tLr so 200 )n ll TT-BIC nga\ 22 th6ng 12 nanr

201.1 cing nhu cec th6ngtu h(crng din rlrlrc hi.;n chuan muc ka toan cu3 Bo Tai .h nh rlong viec lap

!a trinh bdt Bdo cdo tdi chinh t6ng hgp.

w. cAc cHiNH sAcH K.t ToAN i" DI.TNG

Co s6 lip Bio cio tii chinh
860cioinichinhdlroclaptr€nco"ok6toiida,ntich(tr cicrha)ngrin liSnquan d6ncrc L,,n;rr.n

Cii don ritrLrc thuOc hinh thanh bO m6y kd toiin rieng, hich todn phlr thuoc. U6o c6o t:ii ,rhinh tong

h9p cira toaul Cdng 1) duoc lap tren co so t6ng hqp Bao ceo tai chinh cua cic don !i truc thuoc D.ranh

thu 1d sd du giia cdc don \ i trBc thuoc dug.'c loai lriL khi lap Bio c6o tdi chinh t6ng hqp.

I iin \ a cdc khoin ruong duong li6n
Tiin bao g6m tiin mn-t r.i tiin gui ngin hang kh6ng kj,han. Cec khoan tuong dLrong ti6n ln cic khodn

diu tLL ngin han co thiri tran tli laiitrOng qua 0i ih6;g k6 ru ngdy diu tu, c6 khn narlq .hr! il !.1.la
ding thinh mor lLroIg ti6n xdc dlnh vd kh6ng c6 rui ro trong !ie! chlr)cn dai tharrh tierr iai thoi dlim
balo cao.
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c6NG rY cd pHnN sir GdN HoA xA
D d 11.:.275C Pham Ngi Leo. Phuong Phqm Ngi Lao. Quan l. TP. H6 Chi Minh
BAO CAO TAI CHINH TONG HOP
Cho nam tai chinl k6i thu c ngdy 31 thang 12 nam 2A22
Bin thuy6t minh 860 c6o teri chinh t6ng hqp (tiap rheo)

3.

5,

Cric khoAn rliu tu vio c6ng cr; r6n ciia dtrn r-i khnc
Deu u varo c6ne cu v6n cua don vi kh6c bao g6m cdc khoAn dau tu c6ng cu v6 nhung C6ng t) kh6ng
cai qu_v-en ki6m soilt. d6rrg kiam sodt hoic c6 enh huong ding kE r16i vrii ben aiuqc dau tu.

," o.r oi-rr\a.c.ingctr \oncLrJ d^. '. klrJc duo. 'r.i rh;r nar, ddr 'heo d'a ;u.. o.o pon_ g "
mua hoic khodn grip r6n c6ng cic.chi phi tru. tiep lren quxn diu hoiu dang deu tu. CO tirc \e lo-i

nhuii-n cua chc k1! tr!6c khi khodn diLr tu rlu..rc mua rlugc hach toan gia,m gid tri cna chirh l,hoarr .1iL

ru d6 C6tic.ril.rlnhuincLiacickr'saukhi khoan deu tu dLroc mua duq-c ghl nhan doanh thu. C6 tuc
rfuoc nhin bing ci, phi6I chi d ec rheo d6i sd luang c6 phi6u rdng thorn. kh6ng ghi nhil-n gid lri cri
phiSu nhin dLroc.

Du phirng tarn thit cho cdc khorin diu tu rdo c6ng cq v6n cua don vi klliic dugc trich lap nhu sau:
. D6i voi khoan diu tlr vdo c6 phi6u nicm )it hoac gi6 trl hqp l) khoan d;! tu dugc )idc dinh tin

.ai. \ .. l;p du phonp dra t-e_ : a r irh'rruong cL,a co ph 6'r.
. D6i .loi khoan diu tu kh6ng xrc dinh duqc g,a tri hgp li tai thoi drem hao cao. \ Lec iap du phdng

duoc thuc hl6n can car vdo khoan 16 cia b€n .1u9c diu tLr v6i muc trich l{p bing chEnh Lrach giira
r'6n diu tu thlLc t6 cna cric chLr sd him ra r"n ch! so hiiu hi nga) l(t thuc n;rn tai chinh nhan \Di
ry' 16 \'6n djau lO clra C6ng t1 so rrii ting r6n diau le thllc e(,p tai don \ i khdc

Tang, giam s6 du phdng t6n thit diu tu vdo Lon! cu ron rL.r d , r r i khrc cen fhai tri.h lap tqi ngarf

kel thic nan tdi chinh dugc ghi nhAn !Ao chi phj tii chinh.

Cac lhoin phi i thu
Cec khoen no. phdi d1u dugc trl h biy theo giri tri ghi s6 tdr di cec khoan dg pho g phai ihu kho ddi

Viec phen loai cdc khoan phdi thu ld phdi thu kh6ch hirng ra phii thu kh6c duqc thllc hien theo nguyen

. I'hii thLr cua khich hing phdn 6nh chc Llroan phai thu rn2ng ILnh chdr thLrong msr phAt sinlr tir giao

d ch c6 rinh chil mua- bin giia C6ng ry rA nguoimua ld don \idQc lip \61C6ng O
. Phai th(L l$dc phan enh c6c khoar phal ihu khOng cd tinh lhuong mai. kh6ng licn qLarr den gLao

dich mue bAn.

D .i,.nern.,r .r. .lr' dni rl roclrp - u E rhoan no ona'r rr krr. d.icar.. r'.o r.oi ,. c.L''-
cha cac khoen no sau khi da bir trir \{ii khoan no pha tra (net co) hoar d! lren mlc l6n lhat co dra

r.a1 ra, clr thi nhLL sau:

r tto'roi 'oprai rr. qr.d'onrqr 'lonn
. iU'd J . (-. do \or khoon no o'r.' u oua ha.' lL Uo lnans den rluJ ul ndll'

50"'qdt.do (oi"ho" nQp\.i lr qralrar lr 0ln:mdandtror0: ;r.
- -000!.prrdo.loik od n0 pr.,i rhu qur h"n rr n2 n"m J<rr ouoi0l r a ..

- 1009; gii lri dii voi khoan no phei thu quA han lir 03 ndm tro l€n.
. Doi !oi.ro on,i L n r . h u 3 q . d l_ - n t r 

' 

_ \ r . a r r r ,r ,, kh-.o hh, tr.ns | . i .:r,. r \.. l. ki<r

muc t6n that de lap du phdng.

Tang. giam sO du du phong no phdi thu kh6 rldi cin phai trich lap t+i ngel kat thnc nim tai chinh duoc

ghi nhin vz\o chi phiqulr lj doanh nghiep.

Hane t6r kho
Hing t6n kho dugc ghi nhan theo gii lhap hon gii.r gia goc \; grc tr i rhtrdn co dld th!rc hien dugc.

H.nL L , J " CJr'gr) .r np )ir \;t rerr r" harr or. ui" goc nang r. lLo oao s^ .\i pnr rn-"
vi cnc chi phi li€n quan trqc tiilp kh6c phdt si.h dA c6 duoc hd g ta)n kho o dia dio \a trang thii hien

!ai.

6
\
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CONG TY cd PHAN sAr GdN HoA xA
Dia chi: 275C Pham Ngn Lao, Phumrg Pham Ngi Lao, Quan
BAo cAo TAI cHiNH TdNG HOP

l,'lP. Li6 Chi Minh

Cho nam tai chi.h kot thirc rga) 31 thrng 12 ne 2022
Ben thuy6t minh 86o c6o tni chinh t6ng hqp (ti6p theo)

1.

8,

Cid xuit kho duqc tinh thco phuong phip nhap br6c, xuat trlrdc vd duoc hach to6n theo phlrong ph,ip

k€ khaithuong xuy€n

Cid tri thuin co the thlc hi6n duoc li gid b6n uoc tinh cua hang ian.kho lrong ki san xu6i. kinh doanh

blnh thunng lriL chl phi Lr6c rinh da hoin thanh vi chi phi u6c tinh cir Lhiat cho !i6c ti8Lr thLr chir 1g

DU phdng giam gie hang t6n kho rluqc lap cho tung rnEt heLng t6n kho c6 gii g6c lon hon g a i L n r

c6 the thlLc hien duqc. Tdng. giem s6 dLI du phdng gian gii hang tOn kho can phei trich lep hi rga)

ket thirc ndm tii chinh duoc ghi nh{n vdo gi6 v6n hing b6n.

Chi nhi trt tru6c
ChL ptrr tra rrLr.rc bdo gorn rdc (hi pJ L thLrc t6 da phdt sinh nhung c6 li€n quan d6n kiit qud hoqt dQng

sin xuat kinh rloanh cLra nhidu ky'ki: toin. Chi phL tra rruor ctla Cong t,\ .hu )Au ld chi phi d6n bir'

c6ng cu, dung cu veL chi phi sLta chia. Cdc c I fhL lra truoc ni) duAc phan bo trong khoerg thoi gian

tra t|u6c hoac thdi gian c:ic lqi ich kinh re tuong ung d$oc tao ra tu cac chi phi nd)

e rLph cldn bLr rhe renlhorrLi;nJitr-rddcoaltLqcphand:ilCa)ngtldangsildullg\d du!)c Philrr h'
vdo chi phi theo phuor1g phrip dlLdng thing tuong arng !di thdi gian sii d-ung dai (50 nanr).

Cong cu. nu,ry.u
Ca.-.ong c!,, d!,ng cu da dua vdo st dung duqc phdn b6 vAo chi phitheo phuong ph6p dudng thang

!6i thoi gian phan bO kh6ng qu6 03 nnm.

Chi ?hi si,l chtud
Chi;hi sira chna tii sdLn phet sinh nlOt lan c6 gid tri lon dupc phirn b6 \'eLo chi phi theo ph(ong phap

dudng thang trong 0l nim

1ii .an rhui hoqt tlgng
Thui taisan duqi phan loai la lhue hoa-t dang n6u phAn I6n rLriro ra lqi ich gin 1i6n vni qu13n sc riiu

tai sJf thuo. ri neu.rr cho tllui. Chi phr rhu6 hoqt dong duec phan anh 1do chi phi theo phuone phdp

dudng thing cho su6t thdi han thuC tdi san, ki6ng phu thuoc vAo phuong thirc thanh toen iiCn thLrc

Tii \dn (' dinh h&u hrnh
iii .an 

"6 
al"f, hil'u hinh dugc thii hien theo nguyen gi6 tru hao mdn lily k6 Nguy€n gie tdi san c6

i.h r,,, ilrr,l l- go, i"a,i oo .a" .r,i pr',i ,a E6ng niphai bo ra do co d',Lec tal ian c6 alnl tint ain

rlli a;3rn dLLatai s;n do veo tfang thai sinsrrrgtr dUrg Crc thl pr.prnt.srnr sa'r 
-qhi 

nh6n bar diu

chi dLrqc ghi teng ngut-€n 
-qia 

tei sin c6 dlnh nirr rac chi phL nar .hdr 
'hirL 

larn tirrg loi ich kifh 16

trong tuor-rg lal d-o si, dungrai sdndo C6cchi phi phdt \inh kh6ng thoa rnin di'u kien lran dLioc ghi

l.r,,a- 1t11 
. .' \u: \'n'JoJn"'.o'e rr:rrr

Khi lai san cii dinh hiru hinh dusc bdn hay ihanh l!, ngu)€n gie vi gi6 tri hao mdn 1ii) kd d'ru! \ 
'a so

vi ldi. 16 phdt sinh do thanh ]i dLLqc ghi nhan vdo ihu nhAp hav chi phi lrong nim.

Tii saLn c6 dinh h0u hinh duo-c khiu hao theo phurng phip duo:rg thing dua tren thiri gian htu dung

.'o. ,'r''. \, n;rr Ln;. . "o . rd (d. loa' lJi :an -o d th h:.Lr 1r h -hr 
'rL.

I-oaitdi! qrllrt 56 niqt
Nh: cira, \at ki6n truc 04 - 28

\]:ji, m6c r,d thi6t bi 0l 05

Phuong tiCn van tai, trur'in dan 06 - l0

6
r .ca
Tnaoi l\

KIEllIO

f,'llAa

Thi6t bi, dqng cu qudn l-i 03

Rai i\;! mi1]1 har' li h,nt ni tiri htP hn,r v rhat Ant: do..nnE nt Ba..i. it c)tirh tirE hdp 17



c6NG rY cd PHAN sir cdN HoA xA
Diachi.275C Pham Ngu Lao. Phuong Ph?m Ngu Lao. Qu+n l. TP. H6 Chi Minh
BAo cAo rAr cHiNH T6NG Hop
Cho nam tai chini kiit ihic ngay 31 theng 12 nam 2022
Bnn lhu)6t minh BCo cio tnichinh tling hqp (riip rheo)

9. f ii sAr cii dlnh v6 hinh
Idi san cO dinh v6 hinh duoc tha hien dreo ngu)On gie rrir hao mdn ht k6.

Ngulin gi6 lil s:in c6 dinh \'6 hlnh bao gi,m toin b6 c6c chi phi ma C6ng t] phuii b6 rr de ." LluvL rai
.', o'1.'r'. c:r,r uide d,rd rd.rdnoo\aol.snglrdi .;n.dne..r dLrni.,I Dr'r..rr,q "rder rd

.r. . o l.r, r \" l,rnl, p5dr . nn ,ar, k\ glr r''in b. rr da.. drcc gL. nhdr, l. .Li pnr .ai \L;1. (. h door,
trong kj trir khi cdc chi phi ndy gin liin voi mQt tdi san c6 dinh v6 hinh cu thd vd lim trng lqi ich kinh
te tu c6c tdi san ne).

Khl tel sdn ca, dlrh vO irinh dlLoc b6n hay thanh lj. ngLr!6n gia \a gi6 tri hao mdn liy le duq,c rra s"
v,i lAi, lil phrt sinh do ihanh li duoc ghi nhan ,!ao thu nhap ha) chi phi hong nim.

l..r .^drn\o rn'crr.r Conench.!.'...chuor g.finnpl..nIrcrn nol Inn

Chr ph ien quan .len cac chuonp tflnh phin mim mdy tinh kh6ng phai.ln mOt bO phan gin k6t !di
phen cL?t1g co li€n quan duoc \6n hor. Ngu)on gid cua chuong trinh phan mCm me) tinh la toirn b6

cnc chi phi md C6ng t) r1I ohi ra tinh d€n thdi di6m dua phin mdm vao su dung. Chuon! rrrnh pr.rn
m6m mdy tinh duoc khau hao theo phuong phep dudng thAng trong 06 nam.

Bit dong san dau tu
BAt dong sen diu tLL la nha thuoc so hiiu cua C6ng ti Bit dong sin dau tu cho thui duoc rh; hi6n theo
ngu)Cn girl tru hao ndn ln) k6. \guyen gii cna bit d6ng snn dau tu ld rodn bO cAc chi phr niL C6ng ty

l' oo a ..:rJ:'o r- noolj.ud.;. lno. d.rd r,l di lrao d. r na. ir . .1 r..Li dqr-..r.di ''r r.

den thoi diem rnua hoac xa) dung hodn thdnh.

Cricchi phi liCn quan d6n bit d6ng san diu tLr phat srnh sar gh nran.b,rn diu droc ghi nhan \'aio chi
phi. t|i khi chi phi na\ c6 kha neng chec chin ldrn ( ro ber dong san d;u tu tao ra loi ich kinh t€ trong
luong lai nhiau hon muc hoat d6ng duoc dinh gia ban diu thi duqc ghi rdng nguy6n gid

Khi bit dOng san diu tu duoc bdn, ngu)en gie vd gie tri hao morr liiy k6 clugc x6a so \a lai, lo nao

ph6t sinh duac hach to6n vio ihu nhAp ha! cbi phi trong nam.

\iq..h.\.r.. o"r .lo "., rIrrl).a. lr.rl nlh . hb.ltdo. r.-i r.r .irll'
chu s(i hnu oham dirt siL dung tdi sin do vu! birt diu cho ben l(hic thu€ ho+l dong hoic khi k€t thr'Lc glal

doan xar dun". \'iec chu)an.Lu bil dlng san diu ru sang bitdQng san chir so huu sLr dlng ha) hrnrg

ton kho chi khi chu sd hnLr bdt diu sLL dlrng Iri .rrr n;r-\ lro?. haI d.r Ir ei l<hal cho rntLo rlich bin. \riqc
chu\en tu bat don! san d:u nr \ang bit ddng san chu so hiu su dlrng ho+c h:ing i6n kho kh6ng Lim

iha) d6i ngulen gi6 hai gi6 tri cdn iai cua bit dQng san tai nga) chu)6n ddi.

Bit dQng sin diu ru sn dung d.: cho thu€ duoe khou hdo rheo phrronE plrap dumg thing dqa tren lhoi
gian hnu dung uoc tinh. 56 nim kh6u hao cna bat d6ng sin dau tu nhu sau:

Loai tdi sen c6 dinh 56 nanr

t0.

ll9l
NG

, ir.r

rfur v)

&

'tg

Nhi 1t 25

11. Chi phi xa) dlrng co'ban dd dang
Chi phi xil dung co ban do dang pherl 6nhcdcchi phili€nquanlrgcti6p(baogon(acr ph ii \,1,\

co Li€n quan phn hop r'6i chinh snch ke toJn cLre Cong q) den cac tdL srrr dang trong qui lrinh \a)
dLrng. m6) ma,c rhi;t bi dang lip d{t di phuc. r u L ro muc d ch \ln \rrt..ho thtri \d quan l} cing nhu
chl phi liin quan d6n riec sua chira tei sen c6 dinh dang thlLc hien. Cdc tei san n,, duqc ghi nhin theo
gid g6c !a kh6ng duoc tinh klau heo

8., k,,)i.-h n4 h-dtbiphd" hup thnnh i phni dnac da. cn sfii Ba..dalitr.hihh ti Eh?p 18



cONG w cd PHiN sAr cdn xoa xr
Dia-h, 275( Pham\gi Lao. PhuongPham \gt Lao.Qudn l.TP. HoChi Mirh
BAo cAo rAr cHiNH roNc HOP
Cho nim iei chinh kat thtc ngay 3 I th6ng I 2 nim 2022
Ban thu)61 mirh 860 cno tdichinh t6ng ho? {riep rheo)

11..

13.

CAc kho6n ng'phiii tr, vi chi phi phAi tra
Cdckhoannophii trdrdchi phiphai r:Lduocphi nhen ch" -, ticn pha harrongtLonglai 1i6n quan

dcr hang h6a va dich vu da nhan dlrQc Chi phi phnit|ddur)cghi nhandlletrenoic uLictinh hap l) \'e

s6 tien pheiiri

Viec phdn lori cic khoin phni ra li phdi tra ngudi b6n. chi phi phd,i tre \i phai rri khic duoc drLrc

lrr--n r 'eo nlrr er' 'oc .ou:

. Phai tre ngudi bdn phdn rinh cdc khoan phii tra mang tinh chat thoorg mai ph6t sinh tu giao dich

mua hing h6a, dich vu, tii san vi ngudi b6n ld don vi d6c lap vdi C6ng R.
. Chi phi phai tre phan 6nh cic khoin phai ire cho hdng h6a, dich vu da nhan dLlgc t ngudi bin

h.rac dacung cipchorlglLii mua nhlrng chua chi na do.chua c6 h6a d. hodc chlla du h6 so. di
li6u ka.todn vd cic khoan phal na cho ngudi lao di,ng ri tiin luong nghi ph€p. cic khoAn chi phi

"n '-"t. l.ir," Jo'-lr ohi tr .l ' . .
. Phdi tra khirc phan inh c:ic khoan phai tra kh6ng cn tinh thuorg m4i. khirng li6r quan d€n giao

dich mua. bnn, cung cap hang hoa dich vu

'",..'.rn'9p,.. rr"r..h D..p-",rd l-o. D'd' ,a IP;llran\.o,,.nr.rcnH . -- 'ilr ".'..
tong hqp can cir thco k! han con lai tii ngay ket thic nam tai chinh.

V6n chri sd hiru
Vin gip ctu chn sd hinr
Vi,n gop cna chLr sd hinr dulrc ghi nhan theo s6 \'6n thlrc tii da g6p cna cdc c6 d6ng

Phen ph6i lqi nhuAn
Lai nhuan sau thu6 thu nhap doanh nghiCp dlLqc phan ph5i cho clc c6 d6ng sau khi da trich lap .iic
quj theo Di.]u le cua C6ng t] cilng nhu cdc qu) dinh cna phdp luat vA de du..-c Dai hoi d6ng c6 dilng
ph€ durqt.

\ Lec phan phor l,ri nhutn cho cac cd dong dugc can nhic diin cdc khoan muc phitian tC nirn trong Iqi

nhuin -u thui.:L,a p "n pt6 .a t c rnt, I u.rp di ltrong rier r, *lla -r;ng.ni -a -o Ii. rh. l"i l'
dinh girl 14i tii sdn mang di gop r6n. lai do ddnh gie 13i cdc khoan mqc tiCn te, cdc c6ng c! tai chinh

ra c6c khodn rruc phi ti6n tQ khdc.

Ca) lirc dusc ghi nhan in n9 ph,i 1re khi dLroc D(ri h(ri d6ng c6 rlirng pha dulet \i khi co th6n.q bdo chi

trri o.i tirc cira H.)i d6ng quan tri.

Ghi nhAn do.nh thu vn thu nhAp

Doanh tllu btin hiihg hoti
Doanh thu b6n hdng h6a dLro. c ghi nh{n khi ddng thoi thoa man cec diau kien sau:

. C6ng tl dn chLry6n giao phin l6n riri ro vd lqi ich gin Iiin voi quyin so hlru hdng h(ra cho nguii

. C6ng t) kh6ng cou nirn girl quyin qudn L-,- hdng hoa nhu ngLrtri so hilu hang hoa hnac qrr.\cn rrem
.o"' l'rnr or.

. Doanh thlr dLroc xec dinh luong da,i chic ch6n. Khi hop ddng qul djnh ngudi mua duqrc qLrl6ntri
I,rr hang hor da mua lheo nhn g driu kiQn cg thd. doanh thlr chi dugc ghi nhan khi nhinlg diau

kien .J lne Jo J,on! .on or, l"i !-ngtro i"a khongdr o-qul6lr_n ".hare,o. trir 'r r" ' Q'
khrich hang c6 quyin trd lqi hdng h6a duoi hlnh thuc doi lar de la\ harre hoa. d ch vu khdc)

. (,_enoa ..a(,;rruoLro-lo. : I'inhte up'dJoi-nb.r ldn,
r Xdc dinh dunc chi phi li6n quan d6n giao djch ben hing.

11,

N
TY\
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CONG TY cd PH^N sAr cdN H6A xA
D:d (hi:275C Pham Ngn L;o. Phuong Pham \gn Ldo. QuAn l. TP. Ho Chi Minh
BAo CAo TAI CHiNH TONG HoP
Cho nam tei chlnh ket thuc ngay 3l thang 12 nam 2022
Bdn thuy6t minh Bio cno tei chlnh t6ng hqp (fi6p rheo)

Dotmh thu cung cip ttich tu
Doanh thu cung cip dlch vu dllgc ghi nhan khi d6ng th}l thoa nran cac di6u kiin saur

. Doanh lhu duoc x/rc dlnh tLrorg rloi chic ch6n. Khi hop ddng quy djnh ngri, mua duq! qu)i r tra

lai dich vu da mua theo nhime diiu kiQn cu th6, doanh thu chi dugc ghi nh6n khi nhiLng di6u kiin
cu tha d6 kh6ng con talr taivd rrgudi mua kh6ng duqc quydn lrd I41 dich vq di cung cap.

. C6ng 1y da hoBc se thu duqc loi ich kinh td tiL giao dich cung c6p dich vu d6.

. \d.dinnd.rcp;rr.ong\iccddh a' t'ar ra rl'oi l,imb"o. 
'.. \J.dinl) lue- - pr.i ph"r .l.c -=.aodi.lr r".hi .nr Je'roo L .l gr. -i. .r.g.'r,.'-...

d6.

Trudrg hap dich \! duqc thuc hiin trong nhiiu ki thi doanh thu.duac ghi nhan lrong kj duac iirr car

rdo k6t quA phin c6ng viec da ho:in thdnh veo ngdy ki:t thnc k! kiitodn.

Doanh thu cllo thuA rii sdn hoat d0ng
Doanh thu cho thue tdi snn hoet dong duqc ghi nhan theo phuong phap dLrong th,ng trong su6t thdi
gian cho thue. Tidn cho thu€ nhan truoc cuir nhieu ki drrqc phan bo !ao doanh thu phir hqp \'6i thdi
gian cho thu6.

Tiin Itii
'I ian liii d'roc ghi nhan trdn co so thrii gian vi lii suit thqc td tiLng kj.

16. Chi nhi di \ a\
Chi phi di vay bao gdm lai tiin vay ri crlc chi phi khec phal sinh li6n quan truc ti€p den cdc khoan

va). .

!hi pr.d.raLdr^-F inn{ '"och, ph. l\rprrorsinh. lrro-ghJrch.phr d \n).|-dnqtrdnrru-tiep
d6n vi6c diu tu x6y dung hoac san xuet t;r sdn do dang cin co mol thor g 3n di ddi (tr6n 12 thdng) d€

co thi dua vao siL dune theo muc dich dinh lru(,c hoic ben thi chi phi di va) nay dLr!,-c tinh \ao gid ni
caaiii siin d6 D6i vi,ikhoan \,a) ricng phuc vu viec xa! dung tdi san c6 dinh. bit dong san diu t'r. lai

ray cLLgc r6n h6a k€ ci khi thoi gian xa) dlng duLli l2 thang. Cdc khoan thu nhap phalt sirh tu \ €c

daLr lu lam thoi c6c khoan \ay du!,'c ghi giam nguydn gi6 tdi sdn c6 1i6n quan

Ddi voi c,c khoan \'6n ray chunq trong d! co \u dung cho mltc d ch dau Iu \6) dlLng hoec san xual lii
san do dang thi chi phi di ray r'6n hoa dugr \ac dinh theo n li ron hoa.doi \6i chi phi liry k€ binh

qu6n gia qLirin phdt sinh cho viec ddu tu \r) dung co han hoac san \uat iai san d6 Ti le \6n hoa

dugc tinh iheo ry le Lai sLtAt binh qudn gia quyAn cria cdc khoan \ay chua tra fong nem. ngoai trr'r cic
khoin vay ri6ng biet phlrc lLr cho muc dich hinh thiLnh mQt ldi sdn c\r thC.

17. Cdc khoen chi phi
Chi phi ld nhmg khoan ldm giam loi ich kinh te dLtoc ghi nhan tai thci di6m giao dich phit sinh hoAc

khi cd khd nang lLrLnig d6i chic chin se ph6t sinh trong tLrong lai lihdng fhan biet da chl liin ha) chua

Cnc khoin chi phi \a khoan doanh thr dn n! tdo ra nha duo! !hi rr ra I llor g rhoi thef rlgu)an tic phir

hqp. Trong trualng hgp ngu16n tic phu hop rung dar \or ngu)an tac Ihan trong. chi phi dLLoc ghi nlt{n

cdn cir vao ban chat vd qu1 dinh cia cac chuin mlrc kd to6n de dam beo phin anh giao dich mot cech

tlung thuc, ho. p li.

\\

\-1.
l*1,

v
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"iat 

ii ph! )tap thn)th \i lhnid!n. d?..in.rn1Baa c;a lit.hri inl tar 2A



c6nc rv cd prhr'r sAr cdn xoa xr
Dia chi: 2?5C Pham Ngn Lao, Phuong Ph?m Ngt Lao, QuAn 1, TP. HA Chi Minh
BAo cAo rAr cHiNH TONG HqP
Cho nam iai chinh kCt thic ngay 3l th6.g 12 nam 2022
Bdn rhu)6t minh Bno c6o lnl chinh t6ng hqp (Li6p rheo)

18. Thu6 thu nhap doanh nghiQp
Chi phi thu6 thu nhap doanh nghiQp bao gdm thu6 thu nhip hi€n hnnh va thu6 thu nlap hoAn lal.

7 htti thn nhi1 hien h,inh
Thud thLr nhd-p hien hdnh lar khoan thu6 dLroc tinh dlLa tren thLL nhap titrh thue lhu rlhap tirlh ihui
chenh lQch so rdi loi nhu{n k6 ioAn ld do di6u chinh cnc khoan ch€nh lech larn rho giir.: r1 LLe r l.
ioin, cd-c chi phi kh6ng dugc tru cing nhLL diiu chinh cdc khoin lhu nhap kh6ng phai t rLL thtri \ I .4.
khoen 1(l duqc chuyen.

Thui lhu tlhip hoan tqi
thu6 ihu nhAp hoan tai ld ldloan thLril thu nhnp doanh nghiQp sc phai nop ho{c si dLrgc hoin lli do

chenh lech tim thoi giua gi6 tri ghi si cua tei san vA no phai tra cho l11vc dich lap Bno c6o tei chinh rd
co so- rinh rhu6 thu nhip. ThLrii thu nhep hoan lai phai tra dltqc ghi nhan cho t6t ci cic khoen chenh

lQch tirir thdi chiu lhu6. Tiii san thLriithLinhip lroarlai chi duo. c ghi nhan khi ch;c chan fong t ong lai

sa ca) loi nhuan tinh thu6 dii sn dpng nhnng ch€nt ]€ch ta-rn thdi duoc khdu trir n,|}.

Cilltrighi s6ciratii sen fiuathu nhap doanhnghiePhoen lai duqc xern xet lai lao nga) leltlLt. r.rm

tdi chinh la sc duoc ghi giim ddn muc dam bio chic chin c6 dtr lqi nhLrAn tirrh thu"i cho phep le ich

cna mQt phin hoic t;dnlo tdi san thu6 thLr nhap hoan lai duac sir dung. Cec ti sarl thle th! rrllj-n

doanh ng'hi.;p hoan liichua duqc ghi nhin t,uo. ii1 d,r"c \em \cr.l+i \do rga) kdt thirc nem tai chinh

vi dLrgc ghi nhin khi chic chin c6 du lcri nhuan u;h rLra de co thi srr dlLng cac tdi san thud thu nhip

hoan lai chLra ghi nhan ndy.

Tai san thu6 thu nhAp hoan lai vd thu6 thLr nhAp hoen lai phai tra duoc x6c dinh thco thue suat dLr trih
se dp dung cho nim iii sdn diLgc thu h6i hay no phai trd duqc thanh to6n d{a tr6n cdc muc thu6 suit c6

hilalL l\rc tai ngary kOt thirc nem trii chLnh. ThLr; tllu nhAp hoan lqi dufc ghi nhan vao 860 cao k€1 qr''
hoa! dong kinh doanh vi chi ghi trlLc trep rao ron chu .o hiru kh I'hoin thud d6 lien quan d€rr cic
khoin Inuc aluqc ghi thang v:io vdn chLl so hnu.

Tii sin thu6lhu nhap hoan l4i vi thui thLr nh{p hoan lai phai ra dLloc bir tru khi:

. C6ns !r, co qurin hgp phSp duoc bu hir giira tni san thud thu nhip hien hanh \'6i thu' thu rhe,r

l.re l..r'" pha r1o. r a

. Cec tai san thui rhu nhAp hoin Lai \i thu6 thu nhap hoan lei phii trd niy li'n quan d'n thuo thu

nhap doanh nghiCp drqc quan l1i bo'i cnng mQt co quan thue:

- Doi !o..-. g - o' dor \ .ni., hL;. hoa.

- C6ng t1 dtr dlnh thanh torn thu6 thu nha-p hien hinh phdi tra ve t.Li sdn thu6 thu nhlp hiQn

hinh trdn co so thuin ho6c thu h6i lai sar dang fioi voi \'iCc thanh todn no phdi trd trong iirirg

kj lucrng lai khi cac khodn trqng ycu cira thua thu nhap hoan lai phei lra hoac t:ii san thu€ ihu

nhap hoan lai duqc thanh to:ln hoAc thu h6i.

l' !6'l':':"" . .. ..- .dnns drlis ka d.i \6iCac b6n dLrqc coi ld liin quan n6u rnQt b€n oo khi ning ki€rn soit ho?c co Anh I

bin kia trons \iec ra quy6i dinh cec chinh sech tdi chinh vd hoat dong. Cac b€n cing dusc xem l.l bon

1i€n quan niu cirng chiu sq kiem so6t chr,rng ha-v chiu enh humg drlng ke chung'

Trong viCc xem xdt rnili quan h€ cira cdc ben IiOn quan, bin chit cira mdi quan h€ dLrgc chir trgng

nhien hon hinh thic phep ]j.

$l/a7
'3ln
*\l(

s
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c6NG TY c6' PHAN sAr GdN HoA xA
D. --)' P "" \e' I ao. P.uJr.d lha r,p r Jo. Oui i. lP. Ho CI \l rn
ilio c,\o rArcrri\trTONG Hop
allro rirrl liichi.h kel thac rgA) ll thdnS l2 ndrn 20:2
Ban rnuri nrrnn B;..a, taichrnl l6ne htp . ., .' .

20. Bno cno theo b0 phan
86 phan theo linh vllc kinh doanh ld mQt phin c6 th6 xdc dinh rieng b;et rham gia veo que trinh san
xuit hoac cung cdp srin phim, rlich vu \ a co rur ro 1a lar rch krnh !e khdc r or cai b6 phan kinh dounh
khec

Bqp..rre ,r \.c4id)1 .rm rpn.r.orl e\.,cdr-hrE-g-6 ha-l e.r .r , q,rJ I .' ... .Lr'
1... c rgcio .,rr -hi,r. lc .l-^r,fl,Jr))rrmorlo.,r.o'r!. _ r.: .LItc\d\oi'r'
.-lr <.rr. r' i.". bophir.kir.ro"ir1r. rg cd- rnoi U-r .nB,rn 'eklid-

ThOng tin b6 phen dLloc lap rntrinh h!\ phi lrop \oi !hLnh sa!lr LE toin an duig cho \iec lap !i trlrh
bay Bdo c6o rai chinh t6ng hqp cia Cdng t).

1.

TH6NG TIN B6 srrNc cr{o cAc
Ki ToAN ToNc HoP

Tian vi c6c khoan trong drong tian

Tidn mit
l ren gL ngan nang khong k] n?n

c0ng

PhAi thu ng;n h?n cria kh,ich hing

uoann ngnl9p Iu nhan I len uet
C6ng ty TNHH Thuong mai Thanh Tam

C6c khAch hdng khac

c0nc

Tri tru6c cho ngrdi b6n

Ca,ng ty TNHH Quan l, Idi sin Dti Duong Xanh
Cdng t1 C6 phin TLr vin & Diu tLL Vi,n BVT
Ce,ng 1)- C6 phin ,\CE Sdi Gdn

Cac nhe cung cip khec

Phii thu khic
Phii thu ngin hnn khdc

KIIOAN MUC TRIIIH BAY TRONG BANG CAN DOI

80t t4g.09t
i 812.381.5r-3

3.048.471.886 2.613.s30.669

Sii itAu nim

500.215.099

2.548.256.787

2.

t2.699.999.000

4.113.621.461

1.127.,106.161

I1.579.999.000
5.811.621.;151

1.69r.5 7t 932

6.c0

ri$r t
E'm lr
,:1A

_u

18.801.026.825 21,091.200.393

3.

55 aiu nlm

1.100.000 00;
21'1.200.000

9 8.5 52 980

1.100.000 000

2r4100 000

7 t .051.980

1.412.752.980 1.385.252.980

4.

Sii cuiii nem

Gi{ tri DE phdng
56 dAu nim

Gii tri Dtr phdns

Tarn lnlg
LdC [noan l] qul. k] cu.'c nqan
han

Cac khoan phai thLr ngin han kh6c

c0,g

5l 900.000

43.s6,1.839

650.000

63.561.839

91.464.439

Btr th)r;t nnn d:. in ni!ai pritr na" thinh li thAt,!t!. do. lnngidt Ba..in lal.hii tirs trt

64.214.E39
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CONG w cd PHAN sAr GdN HoA xA
Dia chi:275C Ph?m Ngfr Lao, Phuong Pham Ngfi Lao, Quan 1, TP. H6 Chi Minh
BAO CAO TAI CHINH TONG HOP
Cho nAm tai chini k6t thtc ngay 31 rheng 12 nAm 2022
Ban thuy6t minh Bro c6o tdi chlnh t6ng hqp (ti6p theo)

4h. Phdi tllu nii han khdc

C6. khoan k) .!oc. lij qut dii han

Ihua GTGT tanr nof cho hoa! along
cho ihLr0 tdi san tr6n da!

Cec khoan phaithu dei han khdc

c0ng

Nq qud han

56 cuiii nem
Gi{ tri Du. phdns

S5 diu nam
Gi6 tri Dr phdne

2112r: r80

52 300 000

:12 5 0rr.00C

t0.j89.651
89.562.013

293.512.180 312.8sr.66s

s6 -iii"im
Thiigisn qud

hrn Ciri eiic

sii diu ird
Thdigian Cii irl c6
qu, hrn Gii c6c thC thu hol

Giii trjcd
thd thu hii

Cine r\ 'lNilrl ! in rtii dtrnlo
:ir lhuirr Pret Phi thl tlal

cnnetyT\llll 1\1 lan tii
du!n-! sat Bac Nan fhdi thu

c6is rr INHH Qu6! rd cTA
Phdi thu rla: cunS cip didr 1u
),a tiu cd. id chuc khic
c0nc

H.rng i6n kho

\guyCn lieu. \'at li6u

Hang h6a

cOng

Chi phi tr;i trudc

'fr, (ll r:lm
dan d!nl 12

I11302 200 1r8 251.860 nrm

166 561 6{6 Tren 0i nd'n

I I 8li ltr0 Tren 03 nem

60.819.101 Tr€i 03 ndn

15.1,r02 20| :.t8 t:t 8arl

166 563 616

I 8t5 ErO

60.819.101

Tn 0: ninr .lli

Tren 0l nrn

Tre.03 ii,n
TrC.03 nar

573.520,817 198.250.860

6.

l0l 210 210

71.85 7.116

107.090.657

60.829.985

178.087.646 161.920.642

1.

7o,

s6 c"5i nem Sii rtAu nem

62.854.879

I2.320.000

10.000 000

10.861.000

15.171.819 50.864.000

Sil cutii nem s6 tliu nnm

5.057.90r.700
156 820.012

29 ll6lS/i

5.182.275.700

J91.171.914

1-i0 246 l:l-r

5.4,t3.958.r 16 5.826.693.751

Chi phi tfi trtic ngiin han

Chi phithua xe

Cdng cu. dung cu

Cec chi phi tra uudc ngin hqr khic
c0ng

7b, Chi phi r i t rllc dii han

Chi phi dan bn

Chi phi duy tu. sua chiLa

Cirng cp. dyng cu

C0, 
-c

Sii cuiii nam

Gii soc Dq phdng

613.520.817 238.250.860

56 diu nenr

Giri e6c Du phons

Bar t|tt;t 11 \t ti1 h iitit] pni" )ip thirh ' n thit l!?. Co.,i,,grA' B"n.i,, i,,hi,n, i,E lo, 23
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cONG w cd PHIN sir e6r sor xa
Dia chi: 275C Ph4m Ngii Leo, Phubng Pham Ngn LAo, Quan
BAo cAo rAr cHiNH ToNG Hop
Cho nam iai chinh k6t thlc ngey 31 thang 12 nam 2022
Bdn ihu)el mirh 86o crio riichinh t6ng hop (ri6p lheor

L. tP. ltO Ctri Vtirt,

Tdi san c6 dinh hiiu hinh

Nha cara,lal
kian tric

Nguy6n gi6

S6 dau narn 2,1.511.1,19 066

lvua lrong nam 55.870.170

Chuydn sang bit
dOng san diu trL 15.127 12,1.518)

Thanh li, nhulrrg
bin
s6 cu6i nam

Da khdu hao hit
nlu n-r vin cdn su

dfrs
Chir tha.h li

Gi, trihao mdr
Sil dau nam

nam

ChLrldn sang bit
dong sen dau tu
-Iha.h lt. nhuqng

s6 cu6inem

Gi6 tricdn lqi
56 diu nrm

s6 cLr6i nern

Phuong tien
ven tii, 1hi61 bi, dung

19,139.895.888

Mny m6c Yn

(186.91?.020)

i40.7:9.i8l

(540.739.s8 L)

thii6t bi truyin d6n cu qunn li C6ng

It05i.29l159 90r'i81.634

221i58 961 26 313118 262

i) 8l0.ll0

- (5 I 14 0r'0.5681

22i:158.96r 12.190.219.15.1

1.0!l i 10.65,1

(r36 9,1i.020)

(5,10 739.s81) (540.739.581)

907.s83.634 - 227.358,961 20.s74.838,483

18 073 911.1,16

t80.028 931

(2.512194.4t8)

I 09,1.530 65,1 540 739.581 227.358.961

- 6.43',7.214.920

- 3.098.421.286

t9 9 6 561.i1:

r-80.018 914

(2 699 41i.198)

(s.10.1:rr.i3r)

Gi6 t4 cdn l+i

2.434 .433 .527

16.341.468,602 907.s83.634 - 227.3s8.961 17.416.411 19L N
TY\
liir BAr

.Iu,iiil

ut
.^@

6137.21.1920

3.098.427.286

dqnB

Dang cho thanh l)

Bit d6ng san dir tu

56 dau nim
DaLl lu )iay dung co ban hoin thanh

Chu)dn rir tai san c6 dinh hiu hlnh

Khau hao trong narnr

56 cu6i nnnr

Nguy6n gili

2 t.480.525.1 r 8

1.860.127.212

5.1r4 0i0.5 68

Gi6 tri hao mdn

i9.0,i6.091.591

2.699 111.,198

9,

2a.655.022.928 22.415.404.a36 6.119.618.092

Theo quy dinh tai ChuAn mqc K6 toin vigt Nam sil 05 "B6t dong san ddu tu", gie td hqp 1i cta b6t

dong sln diu tu tai ngdy k6t thtc nam tei chinh c;n phei dusc trinh bey. Tuy nhi6n. C6ng tv hien chua

x;c dinh dLrqc gi, tri hqp Ii cua cdc bit dang sdn diu nr do chua c6 di6u kien de thuc hign.

Bdr thu!;t n nrh nay la n16t biphah hdp &a h fi phat dto. dac cnhsit Baa.na hi chinh tihEhdP 24



c6NG w cd PHhN sAr cdN H6a xa
Dia chir 275C Pham Ng[ Lao, Phuong Phem Ngfi Lao, QuAn 1, TP. Hd Chi Minh
BAo cAo rAr cHiNH ToNG Hop
Cho nEm tai chinh ket thic ngay 31 th6ng 12 nan 2022
Ben thuyi5t minh Bio c5o tni chinh t6ns hop (ti6p theo)

Danh muc bAt a1a)ng s:rn dAu tLr tai ngiy k6t rhiLc ndm tii chinh nhu sau:

_\LuGqC4 IIao mdn Ii-'.' k0 GiA tri cdn lti
lla tuofg - Khdch sar 0a Lat
Bier thq sd 09 B Khich s?n De La-r

Nha hiig Th;ng CAnh - KhAch sqn Da Lat
Nh:i dlch vlr 9C - Khach sqn Da Llt
Biet rhf s6 1l Khdch sqn Di Lit
\ha dich w 9C - Khdch sa. Da L.at

.\-hri sach Phumg Nam , h\ha Trang

Quin Hello Coffee - Nha Trang
Khi.h san Haivan - lli th6ng rhoit.utic +
l)u.ng da) dien

\10! phan khdcl san Ki Ddns - Khiich san Ki
D6ng
Van phi,ng s6 01 Ngu)an T!6ng - Trlr so chjnh
Thang mey Tlian Nam 4i()kg (VN) KhAch sqn

HaiVan
He th6ng xn li n'Loc rhai Klach sqn Hai van
San bong de mini Co so 3 Binl Trieu - TTDV
& KD Dia 6c

Khu .ha rghi, cang tin ve si.h - Co so I Binh
lriau ' TTDV & KD Dia 6c

Itarg rao - CoSo I Bi.h lrieu'TIDV & KD
Dta ac
\.'ah orr nlo. -!o,o:Anh lr:" -
'l lu\r& KD Dia 6c
I ham co.nhan tao san b6ng di mini- TTDV &
KD Dia 6c

Ilang rao khu dAt Phuong Blnh Chiau-Thn Duc
He lhdng thial biPCCC - Khach slrn HAiVen
T6ng dal DT Panasonic Bert 120 s6 - Khich san

HaiVan
Co sil I Bi r Tri€u, 20 phong, Ha th6ng diLong,
cien, ]1u(rc

Hing rAo tan thep Co so I Binh 'lrieu
He th6ng xu li nudc thai
Nha hang s6 2 - Co so I Binh Tfieu
He rh6ng PCCC Nha hang s6 2 Binh Triau
Nha hang s6 I - Co so I Binh Trieu

10. Chi phi niv dung cd ban dA dang

Nhd kho cal tio thinh 5 phong trq - Co sd 3 Binh
Triau'TTD\'& LD D:a 6c 158.339 2.15

82 131.592

190 8:i.45 r

115.291 19l
719.697 811

)34_)2) 915

2.768.699 117

7.9)A_181 ;1',7

288.00t 000

8 D0.6.19 131

I I21.3 ,-E 671

I 3 51.516 986

100.610 028

116.575 000

451 .129 812

7?'i.201 507

8,- 3E2.657

108140.569

t 8l.781.900
391.119.936

113.460 951

91.350 393

195 027.i32
li8 293 896
ji9 173.000

4.154 629.0',10

186 9{7.020
1.860127.242

r90.825 ;5l
325.291.491
3?8.785.055
i30 i?2 975

1457.211.94s
2 92t) .187 _',]11

204.000.000

8 130.619.r81

li2li78.6r-1
I i t0.800.000

,100.640.028

t?6.575.000

151.129.812

775 201.50r-

258 8891,15

8i t82 651

10E .1.10 569

124.230.000

255.200.000

I13.,160.95i

91 3 50.39-1

{95 0:r 582

ltE 29:896
159 17:000

L716 000 000

I86.917 020

91.02.1 000

310 912 756

I 1t I 48.1 2112

,r.ooo uo,

,ll.l l5 986

57 551.900

ll5.9t9 916

2..13E 619 0i0

1 767 1t)1 242

28.6s5.022,928 22.47 5.404.836 6.179.618,092

Sii dAu nam
K6t chuy6n viro BES

dau tu trong nim
C6ng trirh Khlich san, Nhd hing
Birlh Trieu
C6ng lrinh khic
S6 cuili nlm

(1 860 427.2,r2) 2 540.710.030
, 4t2 21 .1.2i3

4.803.414.515 ________!]60!n.?L 2.942.987.303

4 101 .197 .2',72

442.)11.21)

11. Diu tu g6p r6n \io don ri khic
l(h .ndort- .ao .o ptlrelr.ud ( o,l5 l: ( of'td_ Hal \dn \am.

Enn thri! mnh tui li hat iti ph'i, )ir tinrh ri fiir dtut,la..nnEwi tha cno r:t.nith ir! hup 25



c6NG rY cd PHAN sAr GdN HoA xA
Dia chi: 275C Pham Ngi Lao, Ph$ong Pham Ngi Lao, Quan
BAo CAo TA] CHiNH TONG HoP
Cho nenr tei chinh ki:t thuc ngay 3l thing 12 nam 2022
Bnn thuy6t minh 860 cno tiri chinh tiing hqp (tiCp theo)

1, TP H6 Chi r\,Iinh

12. Tii sen thuO thu nhap hoen lti
C6ng ry'chua ghi nhAn tai san thu6 thu nhap hoAn lai cho c6c khodn 16 tinh fiud.hu, \u dun! \or \o
ti6n Ld l8 715.489.911\ND.

Ndm 2020

Nain 2021

Nam r0rl

Sti diu nnm
Xi rghi6p Dich vu \rdn tai ve Thuong mai Duong sdt

Phia \anr
Cing ry C6 phin ThLrong mai vd IlaLng hei Hi N6i
COng t) TNHH Thuong mai Tan Hi6p
Cic nhe cung cip khnc

c0ng

13b, PhAi tA ngdi btit tlii hqh
Khoen phai tre ddi hen C6ng ty TNHH Ki thuat C6ng nghe Viet Tin Thdnh.

13c, Ng ttud hqn chka thanh todn
sii cu5i nim s6 aiu nem

r-l6ng q C6 phin Llnng hil ra Diu nr Ca)rrg nghiip
\1lras 1iI
Io1.L]{olh.r. l'-r-..r Inro.orn. _irJ rr''J e
-lrung )ian ViQt

C6ng rl Cd phdn Thuong mai vd lldng hei Ha N6i
C6ng S'TNHI{ VAn tai biin Vinafco
C6ng I TN'III] Thuong mai Co khi T6n Thanh

Cdng 1) I\HH NOi thdt'1A) C&u Long
X.n..if D,."\u\l (ri \J I'uorgm. tt.. ..i
phia \arr
C6ns t) C6 phin Vin taiQua,c ta v'inh L(,c Ph:ir

Khich vang lai

cing

5.414.8i4.672
9.635.645.246
I 568 969 g9l

18.71s.489.911

Theo LLrn-t Thu6 thu nhip doarlh nghiip hiiI hirh. khoin L6 cLia bdt k! niff iinh thue nr. drL r cru\ilr
sang bi tir \ao Lhu nhap trong thai gian r6i da kh6ng qun 05 nem ke tir niln tiep sa( naln phel sirh li,
l,L \.Ln thue thu ntan hoan la Lhongduac ghi nhan cho nhirng khodn n,L) ri it c6 kha ning co thLr
_1,.r.c''i,r r.c.ro.rorro b.a C< rdLr,g l,rng gi rchoo.

11. Phii trA ngtrcri bd

1-1n. Phtii trd nedi btin ngiin hqn

606.070 000

200 s 00.000

I40.071 .3 i I

293.807.558

606.070.000

200.5 rr.) t00
r10.0.'- i i: I

116.682 i t'5

1.240.418.889 1.393.321 .106

25.00(1.000

12.021.285

200.500.000

s0.,100.000

2r.341.500
,15.I25.200

606 0r0.000
I7.12l i60
t0I 069

15.00i) it00

]] 02.1.285

200.500 000

50.400.000

27.341 -<00

15. 125.200

606.070.000

tt 327 360

Lilr I tlar.)

r.014.819.414 1.044.819.114

Cec khoan nq nay 1i6n quan d6n !u kien tranh chip nghia vy thsc hiQn ho. p d6ng lao dQng cr'ra 6ng Li
Hanh, Giem d6c truoc day cLra Xi nghiQp Dich ru Van tai H6a xa Sdi Gdn.

tsitr tlr\;tnnlr h) lA iti.,phnr h.t thatrh i ph.n .ltc. d.. ataEiiqda.n. ir chhh tdrglrl 26



cONG rY cd pHnN sAr cdN HoA xA
Dia chi: 275C Pham Ngfi Lao, Phuong Phflm Ngi Lao, euan 1, Tp. Hd Chi Minh
BAo cAo TAr cHiNH TONG Hop
Cho nanr ral chinh kat thiLc ngdy 3t thdng t2 nam 2022
3dn rhuldr minh Irro c6o tai chinh t6ng hop tlaF rh.ol

11. Nguo'i mu,r tri tian trr'dc ng;n h+n

C6ng T1 C6 phin Hdi \i6n 8ic
C6ng ty Co phil Hai Van Naln
Cac khAch h:ing khdc

c0ne

15. Thu6 vi cric khoan phrii n6p Nhd nR6c
Sii diu nim

Sii cutii nem Sii iliu nam
t41.795 110

2t 623 595

r.897.850 3.897.8s;

167.316.756 3.897.850

56 ohli sinh trons nim Sil cu0i nim
Phninop PhAithu 56 phiinop sij da thm n6p l'haln6p Phiithu

Thui clcr hins

r ar tlt]a dir
la ph: nin bi

cOie

71551.271

29 68919.1

lll15.1998

60 000.000

40.615 917

216 120 878

i8 569 351

6.8.10 li.l 9.10

11000 000

t 7t 1.022

(198 38r 902)
(2r 6.15 irj)

(r0 541 262163)
(l'100r 000)

(14 0E5 020)

1.117.911.110 (r I12.5i0 5EE) 105 r9i Et9

6rl ( Nirlr0ll

.1t..123.1i0

- l9r.iD I llJ
2 2i.l lll.859

6.114.0s6.161 100.615.9I7 8.482.s08.32:l i12.328.045.848) 2.42.7.s94.058 2s9.712.138

Thui giti ti giL td e
Ca)ng t]'n6p thu6 gi6 tri gia t:ing theo ph(ong ph6p khdu lrir v6i thu6 su;t 109i.

,onc')d...-sramrh..gidrrielllirgr. 0o \uong 80o tJ n-"\ 0l .n,1n..? n;m'0:2 d;r'g1\ j]
th6ng 12 nam 2022 theo NgIl dinh s6 15/2022,ND-CP ngd) 28 th6ng 0l nnm 2022 cira Chinh phiL qu)
dinh chinh sich mi6n, gidm rhuil theo Nghr qLl\dt so ]i 2022 QHli cua Quoc hu richinhsichtii
khoi ti6n t€ h6 tro chuLmg trinh phuc h6i vd ph6t triSn kinh t6 - xa hoi.

ThuA fiu nhiip loanh nghi,p
,oriJnJ.:.nprl.L(1..n"id.dh ghep.,o."cll oa, h+n r' r're'. n-e.r. -0"

Thue thu nhap doanh nghi€p phai ndp trong ndm duo. c dLL tinh nhu sau:

Nim nav Ndm trE6c
T6ng loi nhuAn ke toen tr06c ihur'
Cdc khoin diau chinh !ing. siem loi nhuan k6 tonn
d6 xnc dinh Loi nhu{n chiu thue thlr nhap doanlr
nghiip
- ati kho,in dii, chitih td11!''
- C tic khoan diitt chinh gidm

Thu nhAp tinh thui
Thna su;t thud thu nhap doanh nghiep

Thu6 thu nhap doanh nghi6p phni n6p

'r Cic khoan djiu chinh fing tha),.16iiir 451.265.591 lCn 829.515.5j I theo bi6n ben larn !iic ngn) 0:
thdng 12 nirn 2022. 56 diau chinh tang thdm do co qu rn thlli kholg .h;p nh;n I roan du phong phai
thu ngin han kho ddi

6
'/ cc
rnicH r

i{ihr(

x'lthx

(5 191.,119.0,11) (10.:165 I E0.i97)

I i 21.449.048 829.5 3 i.5 51

(3.668.969.993)

20%

(9.635.645.246)

2A%

!t.t,:tit;tnti iiihlattarttiirilplia lirhit dt..do..irE,)at En..i. i!.rin\ tirEtlp 21



c6NG rY cd pHhN sir GdN HoA xA
Dia chl: 275C Pham Ngu Lao, Phuoig Pham Ngi Lao, Quan 1, TP. Hd Chi Minh
BAo cAo rAr cHiNH roNG Hop
Cho nam tdi chinh kijt thn c n}dy 3l thar\Z )2 fim 2A22
Bin thuy6t minh Bio ceo tni chinh t6ng hgp G6p theo)

!'i tridnt
' 69 Huy'nh Thirc Kh,ng, Quan l. IP. H6 Chi Minh
- 10D K, Ddng. QuAn 3. TP Hd Chi N{inh

0l\p-i.n lrone,Q-il 3,1P. llo r Li \linh
- 'lu lBO..oc lo l1 Quin'll-'lDr-, lP.HrCh'\lin'

-o I t (h:r \ .n ean. Qu"n fru Du., I P. Ho ( \. \4in"
- ' ir . ,nr -'0. OL..r tl 'r D..c, I l. H, .', V rl-
- Ouo. .o \. Pn r ,ri! 8r.., ( rrrr O. rrr I D.rc. lP. H". i \lir,

Khich s4n Ca Ne - ThLren Narn. Tinh Ninh Thuan
- Nhi hdng Ca N6 qu6n - 

-fhuen 
Nam, I inh \inh -l 

hudn

- n O r, rj lru )g. . P. Dd I "r. l.rhle.-Do g

- 17 ThAi \gLry€n, TP Nha Trang, Tinh Khinh Hda

132 Ld Duin, Quan Hai Bd TrLmg, TP.Hd NOi

- 1i2 L0 Dudn. Qudn Hai Bd Trung, TP.Hd NOj

- '-5C Phdn \gL lao. O-;n . TP. Ho r hr \lin r

Thui nhti ttit
rl, dn "c.. -.. .prl-e"rno gb",. .oq..n ue

Ctic Ioti th i khtic
- n- r\ kd kh" r- rr p rhco q,lr din

16. Doanh thu chua thlrc hiQn ngin h4n
56 cu6i nim

C6ng t] C6 phin Ven h6a Phuong Nam
Cdng t) l NHH \]Ty Thuc phAm Saigon Co.op

Ba Le Thl Trarg

c0ng

17. Phni tr:i khnc
17a. Phdi tri ngin han khic

\han kj qlrj. k! cr oc ng;n hai
Tiin tem muw c6c c6 nh6n

le-r rh.o gchoBa\gulin lni HorsPruonp
Cic khoan phai tra ngin han khdc

C6ng

56 cuiii nem

Vi6c iic dinh thue thu nhAp doanh nghilap phai n6p clia C6ng tt dlrgc can cir rio cic qu1 dinh hi{I
hiinh 16 thu6 Tu) nhi6n. nhnng quy dinh nar] fiay diii theo timg thdi kl var cric qr,ry dinh \e rhue doi
v6l nhi€u loal giao dich khalc nhau co the duo-c giei.thich theo nhiCu c6ch khiic nhau. Do vay s6 thuo
duqc hinh bi] tren 860 c6o tdi chinh t6ng hop co the sa thai, dai khi co quan thuii kiam tra

, r'.or.a .. .,, 1,..d...'. . c. :d;r a,'r. o"n.r\. .lt.,cr,.,.en r..
Don gin i\rNUut:)

l.:10 000

1.848 000

r.108.000

192.036

102.612

158.976

]]0160
1.,116

1.200 !d 1.100

r99. t U
i20.000
618.764

r 90.791

2.816.000

'NG'
., tt{ I

)iil vi

&

,1198

96.000.000

107.896.s22

60.000.000

123.212.728 167.896.522

Sil dAu nem
,17:1.100 000

1/9.415 193

780.000.000

25.92i 800

4 r-.1 t00.000
124.475.191

28 t3 L050

1.4s9 .196.993 626.106,243

1an titritnlnt ii,, h hta! ta rha hipinfi\nphirt1ia.da:.nnEritBaa.i.tui.hinhliEhip 28



c6NG w cd PHhN sir GdN H6A xA
Dia chi: 275C Pham Ngil Lao, Phuong Pham Ngi Lao, Quan 1, TP H6 Chi Minh

BAO CAO TAI CHiNH TONG HOP
Cho nlrn tai chinh k6t thnc ngar 3 L ihAng 12 nem 2022

Bnn thuy6t minh 860 c6o tni chinh t6ng hqp (d€p theo

I /-h. Phiitii dAi hgn khic

I i6n ttirrr bao nr phrii thLr qud har

Nhar kj qu]-. ki cu.-.
(iric khodn phii tra ddi han khic
cQne

17t. i\"(/ q d hqn chm thanh toin
C6ng t] kh6ng c6 nq phaitra kiec qui h?n chua thanh toen

18, Qri khen thudng, phic lqi

25.510.501.762 24.193.186.7 62

s6 cuiii nim 56 dnu nnm

I i .618.919.780

3.715.551981
1i6 000.000

2I 3l 8.9.i9 180

t.9i9ll6 9El

35 000.0011

Ting khAc
Chi qu!

trong nim
(70.s52.552)
( I8.000.000)

s6 cuiii nam

Qui khen thuang

Qut phirc lqi

Qui thuon-s Ban quan li, di6u
hdnh

c0nc 103.784.405

79:07.53,1
21.1s 1.871

825.000

3.654 981

5.75 i .871

825.000

19.

(8E.s52.5s2) 15.231.853

S5 diu nim
vay dni h?n

Va) C6ng I l].i,Hl{ ThlLong N{ai Dich vu Horing Kirn

Va,r Cldng ty C6 phlin llai Yan Nam

Vay Bi Phan Thl Lan

c0ng

56 diu nanr

56 tiin r al ph6t sinh

56 lian va) da tr.a

CAn trir tian cho thue di sdn

Sii cu6i nem

I19.160 000

1000 000.000

69.s27.1,10

119.160.000

1.177.701.340 119.160.000 JN
rY\
IOIU HAll

.TuYi'll

w

Cdc khoan va-v khOng c6 tei san dam bio \oi c6c cri nh6n vd t6 chuc khdc dA diu tu ldi san c'' dinh'

C6ng O cd kha nnng ra dLrgc ciic khoin val ddi han.

K. h,r,rn.n1', rr.". t'"a_ral oJ'lr-l rrol; arnl.Lren0 ;rndcn05n'm'

Chi ti€t phrl sinh cua cnc khodn vay trong nim d:ri han nhu saul

-- 
I4q qtr

L l9 160.00u

1.080.000.000

( 10.,172.660)

(10.980.000)

1.117.701.340

C6ng R khdng c6 cic khoan va) que han chrLa {hanh rodn'

Nim tru6c
I 10.,-81.900

(169 66l.9oo)
(21.960.000)

119.160,000

Ltu thl-1i!,,hh hAr h n16t bd phnn hqP hnnh fi phili dqc dac cn"E ft] BAo 
'ao 

dichinh tdkEhoP 29



c6NG w c6 pHAN sil GdN HOA XA
Dia chi: 275C Phem Ngii Lao, Phuong Pham Ngi Lao, Quan 1, TP. Hd Chl Minh
BAo cAo TAI CHiNH TONG HOP
Cho .anr tai chinh kCt thuc ngay 3I thnng l2 nim 2022

Bnn thuy6t mirh B60 c6o tei chinh t6ng hqp (tiiip theo)

?,0.

20n.

V6n .hn sA hiiu
Bdng nii chiiu biin d\rrg ciavdn chi sd hrru

56 du delr rirn trLrarc

L9i nhuan trong nim tfu6s

so {lu cuor nanr trtloc

s6 dLr rliu nam nal

L!,-i nhuan trong nam nay

20b. Ci phiiu

Sir lLr.-ng c6 phi€u tling kt'phat hanh

56 luqng c6 phi6! da phlt hdrh

' Ci phiirt phd th6ng

- Ci phiiunL dai

56 1u..rng c6 phi6lr duoc rnLra l4i

Ci phiAt ph6 th6ng
- Ci phiiu Lnt dai

St, luong c6 phi6Lr dan.e lLLu hdnh

- L-.6 phiiu phi rh6ng

- Ci phiiu u1t dai

!1€nh giri c6 phiiu dang luu hdnh: 10.000 VND

21. Cric khoin myc ngoiri Bang cAn d6i ka to6n t6ng hop

T6ng s6 tiin thuc t6i thiau trong t$ong lei cLra cic hlp
ngangtheo c6c thdi htln nhu sau:

Tii 0l nam rrd xu6ng
Licn OL nam Oen Ul nam

Tron 05 nem

c0ng

V6n grip cia
cht sA hi?u

tr-100000.000 t2.626.891.931 i5919.101.9_1r) ll 8ri 189991

( 10.165.180.791) (10.165 180 191)

17.200.000.000 r2-r!2h-891.931 r10.414.882.-34) 13.412.00q,1q7

r7200.000000 12.626.891.931 (16.'11,1.882.731) 11.412 00e.19?

- (5.393.419 0'11) (5.391.419.041)

---lL?!!{!!.!!9-12.6?!49141! @1 -,-!.q!!i2!.1!!

sii cu6i nlm Sil itAu nem

Ldi nhuan sau

Quj tliu rr 'ttru6 
chua

Dh6t tri6n phan ph6i Cqne

1.720.000

1.720.000

1..24.004

1.720.000

1.72A.000

t.720.000
1.720 000

1.t20.004

1.720.00;
1.;20 004

dong r"u. n^:'r dor,r La. 'd., r.l_o s rlri lr

so cuol nam sii dAu nem

5.953.250.553

21.04',1.111.846

118.660.871.338

5.921 624.981

22.303.587.65.1

122.762 5.18 176

145.66t.298.131 150.981.761.411

Cic l(hoan thanh toin tian thue hoat d6ng o ,r.n 1" i;an thrri dar crLd cd( ff Jlrr! thrLe det nou lren

duoc tinh theo dorl gii thua dang rip dung 'ho Dam l0:0 \n co the (lra\ dol r"'r' rliiu chinh trons

luong lai theo chinh sech cua NhA nLroc

P . ttqithiLt dr ln rrit [ae);tir hrP tlanhld Phir dta.dactilrgtii8d. 'a'!n]'hihh 
titE hip l0

,\
\"\l
/*l
v



c6NG TY cd PHAN sir edn xor xn
Dia chi. 275C Pham Ngu Lao. Phuong Pham Ngn Lao. Qu+ir l. TP. H6 Chi Minh
BAo CAo TAI CHiNH TONG HQP
Cho nam tai chinh k61 thic ngary 3l thang 12 nam 2022
Ban thuldt minh Bdo cao tnichinh t'ing hop tli6p rheo,

TH6Nc rIN Bo suNG cHo cAc KroAN MUC TRiNH B,A.Y TRoNG Bi.o cAo KET

QU,i HOAT DONC ruI\'t| DOAN+I TONC HgP

Doanh thu bdn hdng vd cung cdp rlich vg
fihg doarrh thu

1.

1b.

3.

4.

Nim nay

5.8E5.456 032

5.195.189187
8.0l:.979.169

Nim tru6c

Doanh thu bdn hdLng h6a

Doanh drLr cung cip dlch rtr
1,. . r' . kr d..I oJ. d ,nl ., {l 'l
c0ng

GiA r6n cia hdng h6a de bdn

Gi6 r'6n crira djch vs d6 cung clp
Chi phi kinh doanh bdt rlQng sdn diu tu

c0ng

Doanh thu ho?t dong tii chinh
I.ii tian giLi ngan hing.

Chi phi bnn hnng

Chiphi cho nhan \i6n
Chi phi vAt lieu, bao bl

Chi phi dung c!, di dung

Chi !hi khiu hao rni sin c6 dinh

Chi phidich \'f mua ngoni
(ic chi phi kLtdc

c0ng

2.557.693.136

2.615.541.044

5.697 06?.141

t9 .293 .924.888 10.870.303.621

. .'.l - P ,er, 1... d. o.'d,.-'J..;r .' '.'rer.l ."""
NIm nav

Thu nhap tir viqc cho thu6 bdt dQng sin dAu tu

Chi phi truc ti6p licn quan d6n viec tao ra thu nhap tu
viCc cho thue

Thu nhap kinh doanh bit dQng sin tliu tu

Nim trudc
8.012.979.469

'729.81]1141

s.697.067.111

56E.780.000

1 .283.107 .722 5.128.287.141

Doanh thu bin hting v.i cung cip dlch ry cho cdc b1n liAn quan

C6ng D kh6ng phet sinh giao dich bin hing li cung cip dich ru cho cric bin li€n quan

Gin viin hAng bin
Nnm nar-'

3.807.41L130
4.617.393.459

129.811 7 41

Nim tru6c
1.509.r86.:63

3.434.13.1.741

568.780.000

9.151.616.336 5.s12.701.004

\im naY

9 5 8.612 .73 
'1

Nim tru6'c

69. l6 8 008

515.6,11.'135

1 16. t9 L728
r 3.1 I 000

700.211.5I 1

2.48i.2't)
4.970.193

928.021.838

260.i3 8 240

I041.r100

1.963.616.90s 1.898.134.355

//;
-l

\

Rnn nnn;.nnlh hartAn6tb6Nhdn hdp thdhhraphit d,dcdaccinsftiB'io.Aa d.hihhtirshop 3l



c6NG rY c6 PHiN sAr GdN H6A xA
Dia chir 2?5C Pham Ngu Lao, Phuong Pham Ngfr Leo, QuAn l, TP. HA Chi Minh
BAo cAo rAr cHiNH T6NG HoP
Cho nim lai chinh k6tlhnc nsiy 31 tha.s l2 nam2022
Bin thuytlt minh B60 cdo tAi chinh tdng hqp (ti6p theo)

5,

6.

Chi phi quAn li doanh nghiep

Chiphi cho nhin vi6n

Ch phi .lat li€Lr quan U
Chi phi da, dung \nn phdng

Chi phi kh;u hao tei san cal d inh
Thri. phi vi l€ phi

Chi phidich vu mua ngoai

Cdc chiphi khec

c0ng

Thu nhap khnc

Lai thanh l!. nh(Qng ben idi sdn c6 dinh

ThLr fhap tn tian ha, tra
lhu nhlp kh6c

c0ng

Chi phi khic

Chi phibaiithubng
Chi phi phr.Lt vi pham hdnh chinh

Chi phi kl6c
C0ng

Lni tran c6 phi6u
Lii r:d bitL/su! giAnl ltan ci vhiiu

Loi nhudn kii toin sau thu5 thu nh{p doanh nghifp
liich QLr]: khen thuong, phlc lqi
I rich thuong HOi ddng qudn tri, Ban diiu hdnh vi
Ban ki€m soit
,. "c I h". , .-r.drr c nh.arg.;irrn ro' nn. .r ' ke toon

di xdc.dinh 1oi nhuin phan b6 cho c6 ddng sd hiu
-. ol, re,. pLo (h.nF

I oi nhLrin tinh Liico bAn/su1 giim trdn ca) phielr

th6ng dalrg luu hanh trong ndm

LAi co bAn/suy gidm trGn c6 phi6u

NIm tnr6c
5.358.250.s87

25.5 59 562

147.160.663

46.605.000

6.901.40i.500

2.15r.,-r;.632
1.059.687.150

5.197 -152.0,15

26 861.672

:8 8.ll l.9l5
r9.096 0r0

6.010 tll 681

2.109 t06. t93

1 I12 92.r.500

1s.693-589.09:l 1s.024.328.021

NIm nav
163.63 6.3 64

3.000.000.000

494.825.1i6

3.658.461.840

Nim trudc

1.230 111.219

1.230.134.219

Nim nar_

780.000.000

234.914.165

81 .7 81 .13 3

Nim tru'oc

r6.654.912

129.1i,+.325

1.096.7ss.898 115.169.297
6
'/ 

.co
INACll II

xrihlo

x-:'AaNdm naY
(5 193 419 041)

Nim tru6c
( 10.'165.180.797)

(s.393.11e.0,r 1)

1120.000

11 0.16 5. 1 30 l9,-)

1.,-20.000

t3.r36) @
Khong co ca! gLao dich ro phriu pho rhong hodc giao dich c6 phiiiu ph6 th6ng dam neng ndo xa) ra lir
n...i;,,nr. l;mrar . nJd npor ."ng bo B.o.,o 

'aichrnn 
ro ghopr"t.

B1)r tit!\i rtai nd\ n,lat ta ttrn hap thahh * phit C!.. t1a. .rh| fii Bi. .tia lat .hhh ins hdP 32



c6NG TY cd PHAN sir cdN H6A xA
Dia chi: 275C Pham Ngi Lao, Phudng PhAm Ngfi Lao, Quan 1, TP. Hd Chi Minh
BAo CAo TAi CHiNH T6NG HoP
Cho nam tei chlnh k6t thric ngey 3l thang 12 nim 2022
Ber thuyiit minh Bdo c6o tni chinh t'5ng hqp (ti6p theo)

9. Chi phi san xuiit kinh doanh theo y6u t6

Chi phi ngu16n lieu. v6t liou

Chi phi nhen c6ng
(lr flll KharL llao T. sJn co drnh

Chi phj dich vu mua ngoai

Clhi phikhric

C6ng

iVIua tai san ca, dnh bing cich nhin cic khoAn ng

T,- .r. o. L.rn mu.r.in' t"i ."n -- dr rh

VIII. NHT].NG TH6NG TIN KHAC

Tir 0l niln tro xua)ng

L rcn 1, na n den (,1 rarn
-lr€n 

05 ndm

c0ug

1. Tei san cho thuA hoat (long
T4i ngdl k5t thric nin tii chinh, cic khoan thanh lo6n lian thue t6i thi6u trong tLLong lai thu dLLo'c tir

cic hop d6ng thlre hoat dong kh6ng thd huy ngang nhu sau:

Ndm nay NIm trudc
.1.099.1,12 608

8.878.5712i?
1.509.900.68 r

4.067.710.173

8.007.965.,116

L811.,18i.226

7.85 r 2 Er.:r 0

1.8r2.8r1.315

3 ,180.056.519

l. t92.188.911

26.s63.293 .1',7 s 22.17 A.O23.261

VII. TH6NG TIN Bo SUNG CHo CAC KHoAN MUC TRiNE BAY TRONG BAO CAO LI-IU
CIIUYIN TIIN TE T6NG HgP

Tai ngay kdi thuc nam tai chinh, so du c6ng ng liCn quan den tii sen c6 elinh nhu sau:

Si5 aAu nlm
82 610.000

11.0i2.980

82.610 000

71.052 930

sii cuiii nam s6 diu nem
&el

NG

,ni

At{ vl

&

10 625 621 .652

26 299 93 5.1 59

79 916 473.906

6.115.883.128

19.081.361 202

16.950.151.333

1_16.872.036.717 42.1 19.498.263

Giao dich Ii sO duv6i cr:ic b6n li6n quan
Ciic bon liin quan \'6i C6ng R bao gdm: cic thanh r i6n quan ly chi ch6t. cric cd nhin c6 li6n quan r.i i

cic thinh \ ion quin li chi ch6t.

Cric thanh ri€n quan 11 chu ch6t gdrn: cdc thdnh ridn HQi d6ng qLrdn tri vd cac thdnh rien Ban dieLr

henh (T6ng Giam d6c, Girim d6c kh6i, K6 to6n lruorg). C6c cA nhin c6 li€n quan v6i cic thdnh vi€n
qudn lj chir ch6t ld cric thdnh vien ma! thi6t trong gia dinh cdc lhdnh vi€n quh li chu chot.

Giaattich\,dic(icthLinhti€nquinlichtichittdcdccdnhdncoli€nqudnroicdcfiatlhti; quA li

C6ng i) c6 thue xe 6 t6 05 chd ng6i cua 6ng lrin Dinh Vi Chir tich HDQT lem pht,ong tiarr.ll lai

c6ng tnc, t6ng gie tri giao dich trong nam la 100 000.000 \\D (nam trudc Id 210.000 000 VND).

Cing nq fii cdc thanh iAn qlnn li chl) chh ta cdc cti nhitt co liin quqtl toi c;c thanh iA qua l)'

Tai thni diim cuiri nam, COng q kh6ng c6 corg no \or (ac tharh \ ien quan h (hu choi va, ceo ci nhirl
ca) lian quan r6i cdc thinh viCn quan li chn ch6t.

. T.P
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c6NG w cd PHnN sAr cdN HoA xA
oiu 

"r',i 
Z;sC pttem Nei Lao, Phuong Pham Ngn Leo, Quan 1, TP H6ChiMinh

BAo cAo rAI cHiNH rdNG HQP

Cho nim ldi chinh k6i thLlc nga) 31 theng L2 nan 2022

Ban thuy6t minh Bro c6o tii chinh t6ng hqp (tii5p theo)

Thu nhap c dcdctha htiOn quanl;,t ch chiittA Ban Kii soat

)im na)
HOi dihg quAn ti
TrAn Dinn V0-Chir tich

r'gu)an Thi PhiNga-Thanh vien

Tran ThiCn Kim - Thanh rien

Truong Ai Llau - Thdnn vian

Phqm La Thing ' Tlanh !i6n

Ba Kiitl sodt

Nlai Hn-u DuAn - Trumrg ban

Trin An Licn - Thanh vi6n

Vi D; Hoens Tudn - Thanl vi€n

Ban Ting Gitin dic
Nguyan ThiPhiNsa - T6ng sirm d6c

Trin Dlnh Va - Cianl d6c hinh doanh

Ngu,"'6n Minh Dtc

cOnc 1.580.000.000 12.000,000 s1 6,000.000 I 1 r.000!!q 2.219.000.000

228,000.000

228.000.000

955.s00.000

509.600.000

4,1i 900 000

396.500.A04

:96 500 000

420.000.404

180 000.000

60 000.000

60.000 000

60.000.000

60 000.000

96.0A0,A00

48.000 000
,18.000.000

420,000.000

180.000.000

50.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

324.000.000
228.000.000

48.000.000

48.000.000

1.037.500,000
550.600.000

486.900.000

437.504.000

437.500.000

8.0a0.044

4 000.000
.1.000.000

1.000.000

4.000.000

74.000,404

3l000.000
37.000 000

37.0AA.004

17.000.000

Nnm tru6c
HOiding quah ii
Tran Dln-h Vi'Chn tich

Ngu)an Thi Phi Nga - Tha$ vien

Trin Thi€n Kim - Thanh vien

Truong Ai Li;u-Thanh !icn

Ph(Lm I-€ ThAng - Thanh !ien

\lai Htu Duan " Truong ban

Trin An Licn 'Thanh vi€n

Vi D6 Hoeng Tu6n - Thanh !iCn

Ba Ting Ginh dic
\suyen ThiPhiNga - T6rg Gi6m d6c

Tran Dinh vn - Gi5m diic kinh doanh

Ng,r)a)r !linh Dnc

c0nc 1,341,920.981 35.000.000 516.oqqrqqq - 1.898.920.987

2t 3.t80.a0;
2li 180.000

801,795,217

399 942.261

401.852 956

332.945.770

-132.9.15 770

420.004.000

160 000.000

60.000 000

80 000.000

60.000.000

60.000.000

96.000.a04

18 000 000

48.000.000

420.000.000
160.000.000

60.000.000

80.000.000

60.000.000

60.000.000

309,180.000
213.180.000

48.000.000

48.000.000

824.795.217
4t0.942.261

413.852.956

341,945.770
344.945.110

:.o
l)
r! lll
uYi

'g

23.000.000

11.000.000

12.000.000

12.000.000
12.000.000

3. Th6ns tin va b0 Phan
Bdo c6o b6 phdn chinh yeu lir theo linl vuc kinh doanh dga $'en co c;u td chtrc va quan Iy noi b0 vi

h6 rhong 860 cdo tai chr* nOi rO "" tong tv Jo ta" ttogiAOng tinh aoanh cia Cdng tv dugc d chuc

vi onnn li'theo tinh cha, 
",i, 

,a, pta*l'"i'5i"i 
'u "'"g 

t?p t;oi *6i uO pt'in E m6t don vi kinh doanh

cuni cip cac san pfim,d dich vu khec nhau

3a. Thdns tini linh v$c kihh doanh
c6ns"w co c6c linh \lrc kinh doanh chinh sau:

I-i?"i '". "rto 
ureiui san: cho thue bat dOng sen'

- ;#'ffi ##;,;i,,ti*J 
"r'a 

r'a"e 
'e"'ac 

dich vu an uons' cdc dich vu khech san'

Th6ng tin va bO phan theo linh wc kinh doanh clia C6ng ty duqc trifi bary 6 Phu luc 01 dinh kdm'

:a' aop'-1\@ -ar 'a an'a" 'Ja- '11? l Aia aa' '' 1" ta18"@ 34



c6NG TY cd PHiN slr cdr 16l xl
Dia chi: 275C Pham Ngu Lao, Phuotg Ph?m Ngn Lao, Quan 1, TP. HA Chi Mini
BAo cAo rAr cHiNH ToNG HoP
Cho ndm tai chinh k€r thnc nga) 31 thang 12 nam 2012

Bnn thuy6t minh B{o c5o tii chinh t6ng hgp (tiiip theo)

-lb, Thing tin Q khn rfc did li
I oun bO hoal aling cua C6ng t) chi dlan ra tren linh th6 \'iit Narr.

Su'ki6n phit sinh sau ngAJ k6t thic nlm tdi chi"l- , . .
Kharng cii su kiin irang )eu nao phat sinh sc! nga-\ lar thrL! nirn t3i .hrnh \eu c.rt phar

lieu hoic cong b0 tren Bao cao tii chinh t6ng hap

hi Phi Nga
toin truAng fu cia- aii"

6u chinh sd

Chi NIinh. ngnye:s

ltah kUit,,rhnn! b itbd phath.pthathfi Dhotdn.cdac cinEfit Bao.Aoiichinh inshap l5

,// V
--.---.Llrong Ngqclion

Ngudi lap bi6u



^i

s

R

xl

=
"i

+

g
l

I

=
_{-l i

, a all
: ill
r.li:li

I

R

=

.a

:

.=

.-

5

3

1
sl
:

:.!
:E -i

B3 '! s. tIt* .F :i t!!=t,*"E : t €;;6 .=. r P.i=i E=.-\ t i E!!a Es.i E S $iF: s i.;F ; : €sHi := :-:.i t I :s;;s *.27 ;;i i .i :Eli,i '^E!= i:F r ;. s*E.E: 9;?-6 tE.: is
€€.s E,= *E .i !,'* *-: .: S Es"eei r3:E. EES t E E.I
€EE €E:;E* EEE I * tS

'=:S ==.;;l;-!==i 
i t" ,g:

; = t;. +. 
= = 

=-= =-a =-E r.r s lsi,= 3 3.: .u H 6.3 = -= = = = ".z 6 6S V U i O L - Q O () -1

.i

R

s

!

-: .l

5

K9lpY
/31,q&
ll*\KEM
\v\""'&

=o
E

F
--i

o
dR

xs! ,E<i :
^o E. :
z q!^ 's,U!?;
'<.:> t(,1 5.9 :z,===lsy+=
6- Ef Irof9!u:,<*
trao!
2n ^ r
.O.E- Y €()oco(J

!
I

3



"l

.;

s
&i

s
R

l,i

ol ! 1

aa .:-

I

^.i

R

=

r

.6. i
?

-* I fll:lill
,li
.l'il

.a-

(,

c

5

i1

*

I R
1NG TY ,\

,r H{li}i fiiju Hl

roiilYi ,il

A&C.#
;Si!E:I :\

s -5 r ! t;ii t € !t,;E : t €;r'.i E : $aa; 5 d .o t '!::i i=H : i E'J 3.4 ! ,EEi .a r !-ci* r= ;:.E : i :!i;: :;5- f=-i i -i isor:= ::.c:
==< .--4= -:=s ,r.t
FEr ;'P.=E -EE : 'i tl
€.E.s EEe"E :!-r *-: .: ! '3Sy's! E$:E iEi t e +:E!S aEE]*Es EEi S S i+-

E: 
=E 

E;E 
=; 

A;":: € E S T::;€:. +==;;=+E===-s ." ! *=
sEES tE!E5i,i5-S $s $ SE

a
E

t-

>

:c

F

o

xg ,E

.o E. :
z ef ^ E
'o.E:i=(J:i;
.< ,i Z -;!)

z,-=1
'=:e+=
u;<tr
).iI a

(,:J,Ezn^.
<O .E..Y 39Oco u



tl/*;

;\i
\%)

"i€
s

,i

Q

lc
= ':.

I

.9 ,q

z*

lz =
:.1

..J \
\,\\\\l

\\

\.

,=

.-

:;

==()6'

c/!

x9 ,E:'<a : -
E S d:
z d- !-E
(,!i;;.
x d,r >*.<;r:D:
Ul ,i .. . .Ez.=- .-2

IJ-<€-)'ir;::F i.y:o

=€:E='rO<Y9i'(Jo.o-E


		2023-04-17T16:21:59+0700
	Tp. Hồ Chí Minh
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA




